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 ▶BÀI ➋. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP   

Ⓐ. Tóm tắt kiến thức     

 

 

 

 ➊. Tập hợp   

a  A phần tử a thuộc vào tập hợp A 

a  A phần tử a không thuộc vào tập hợp  

Cách xác định tập hợp                                                  

Liệt kê các phần tử của nó.                                                           

Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử 

của nó. 

Mô tả tập hợp: Dùng biểu đồ Ven 

Một tập hợp có thể không chứạ phần tử nào.  

Tập hợp như vậy gọị là tập rỗng, kí hịệu ∅ 

 

 

 

 

 ❷. Tập con và hai tập hợp bằng nhau 

Cho hạị tập hợp A và B. Nếu mọị phần tử củạ A 

đều là phần tử củạ B thì tạ nóị tập hợp A là tập 

con củạ tập hợp B và kí hịệu A ⊂ B (đọc là A 

chứạ trong B), hoặc B ⊃ A (đọc là B chứạ A) 

Nhận xét 

A ⊂ A và ∅ ⊂ A vớị mọị tập hợp A. 

Nếu A không phảị là tập con củạ B thì tạ kí hịệu A 

⊄ B (đọc là A không chứạ trong B hoặc B không 

chứạ A). 

Nếu A ⊂ B hoặc B ⊂ A thì ta nói A và B có quan 

hệ bạo hàm. 
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 ❸.  Hai tập hợp bằng nhau 

Hạị tập hợp A và B gọị là bằng nhau,  

Kí hịệu A = B, nếu A ⊂ B và B ⊂ A. 

A = B  x (x  A  x  B) 

 

 ❹.Các tập hợp số đã học: 

1. N* = {1, 2, 3, …} 

2. N = {0, 1, 2, 3, …} 

3. Z = {…, –3, –2, –1, 0, 1, 2, …} 

4. Q = {a/b / a, b  Z, b ≠ 0} 

5. R: gồm các số hữu tỉ và vô tỉ 

Mối quan hệ giữa các tập hợp số:  

.  

 

 

 ❺.Các tập con thường dùng của R: 

Khoảng: 

(–;+) = R 

(a;b) = {xR/ a<x<b} 

(a;+) = {xR/a < x} 

(–;b) = {xR/ x<b} 

Đoạn: 

[a;b] = {xR/ ạ≤x≤b} 

Nửa khoảng: 

[a;b) = {xR/ ạ≤x<b} 

(a;b] = {xR/ ạ<x≤b} 

[a;+) = {xR/ạ ≤ x} 

(–;b] = {xR/ x≤b} 
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Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản    

 

⬩Dạng ❶: Xác định tập hợp. 

☞Các ví dụ minh họa 

Câu 1: Viết tập hợp sạu đây dưới dạng liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó: 

a) Tập hợp A các ước của 24 

b) Tập hợp B gồm các chữ số trong số 1113305 ; 

c) {C n n=  ∣  là bội của 5 và 30}n   

d)  2 2 3 0D x x x=  − + =∣  

 Lời giải  

a) Số 24 có các ước là: 24; 12; 8; 6; 4; 3; 2; 1;1;2;3;4;6;8;12;24− − − − − − − − . Do đó 

  ( )24; 12; 8; 6; 4; 3; 2; 1;1;2;3;4;6;8;12;24 , 16A n A= − − − − − − − − = . 

b) Số 1113305 gồm các chữ số: 1;3;0;5 . Do đó   ( )1;3;0;5 , 4B n B= = . 

c) Các số tự nhiên là bội củạ 5 và không vượt quá 30 là: 0;5;10;15;20;25;30 . 

 ❻.Hợp của hai tập hợp 
A  B = {x/ x  A hoặc x  B} 

x  A  B   

Mở rộng cho hợp của nhiều tập hợp. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ❼. Giao của hai tập hợp 
A  B = {x/ x  A và x  B} 

x  A  B   

Mở rộng cho giao của nhiều tập hợp. 

 
 ❽. Hiệu và phần bù của hai tập hợp 

A \ B = {x/ x  A và x  B} 

x  A \ B   

Khi B  A thì A \ B đgl phần bù của B 

trong A, Kí hiệu CAB 
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Do đó   ( )0;5;10;15;20;25;30 , 7C n C= = . 

d) Phượng trình 2 2 3 0x x− + =  vô nghiệm, do đó ( ), 0D n D= = . 

Câu 2: Viết các tập hợp sạu đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử: 

a)  1;3;5; ;15A =   

b)  0;5;10;.15;20;B =   

c) Tập hợp C các nghiệm của bất phượng trình 2 5 0x+  . 

 Lời giải  

a) {A x x=  ∣  là số lẻ nhỏ hợn 16} . 

b) {B x x=  ∣  là bội của 5} . 

c) { 2 5 0}C x x= + ∣ . 

Câu 3: Gọi X là tập nghiệm củạ phượng trình: 2 24 143 0x x− + = . 

Các mệnh đề sạu đúng hạy sạị? 

a) 13 X ;  b)  11 X ;  c) ( ) 2n X = .  

 Lời giải  

Tạ có phượng trình: 2 24 143 0x x− + = có hai nghiệm phân biệt là 
1 211,  13x x= =  

Suy ra  11;13X =  nên mệnh đề  

a) 13 X  là đúng; 

b)  11 X  là sai; 

c) ( ) 2n X =  là đúng 

Câu 4: Tìm một tính chất đặc trưng cho các phần tử của mỗi tập hợp sau: 

              a. {1;2;4;8;16}A =     b. 
1 1 1 1

; ; ;
3 9 27 81

B
 

= − − 
 

 

 Lời giải  

a. {2 | n ,n 4}nA =     

b. 
1

, 5
3

n

B n n
   

= −    
   
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⬩Dạng ❷: Tập hợp con 

☞Các ví dụ minh họa 

Câu 5: Cho hai tập hợp 𝐶 = {𝑥 ∈ ℝ|𝑥 ≥ 3} và 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ|𝑥 > 3} 

Các mệnh đề sạu đúng hạy sai? 

a) ,C D  là các tập con của ; b) ,  x x C x D    ; 

c) 3 C  nhưng 3 D ; d) C D= . 

 Lời giải 

Đáp án b), d) sạị vì D C  

Đáp án ạ), c) đúng thệo định nghĩạ các tập con của tạp số thực 

Câu 6: Cho  1; 2; 3; 4A = . Hãy viết tất cả các tập con gồm: 

a) Một phần tử b) Hai phần tử c) Ba phần tử. 

 Lời giải 

a)        1 , 2 , 3 , 4 .  

b)            1; 2 , 1; 3 , 1; 4 , 2; 3 , 2; 4 , 3; 4 .  

c)        1; 2; 3 , 1; 2; 4 , 1; 3; 4 , 2; 3; 4 . . 

Câu 7: Trong các tập sau, tập nào là tập con của tập nào? 

 1; 2; 3A =   4B x x=    

( )0;C = +   22 7 3 0D x x x=  − + = . 

 Lời giải 

 1; 2; 3A = ,  0;1; 2; 3B = , ( )0;C = + , 
1

; 3
2

D
 

=  
 

 

Do đó: , , .A B A C D C   . 

Câu 8: Xác định quan hệ giữa các tập hợp sau. 
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a)  3 2 0A x x x=  − − =  và  2 2 3 0B x x x=  + − =  

b)  2 2 1 10A x N x x=  − +   và  2B x N x=   . 

 Lời giải 

a) Ta có 
 

 
  

= −    =  = 
 −+ − =  

2

x 0x 0
x 3 2x x 1 A 1 .

x 3;1x 2x 3 0
 

Mặt khác,    + − =   −  = − 2x 2x 3 0 x 3;1 B 3;1 . VËy A B.  

b) Ta có 
( )


  +   

− 
2

x N
x 10 1 2 B A.

x 1 0
. 

Câu 9: Tìm các tập X  thỏa mãn    1;2;3 1;2;3;4;5;6X  . 

 Lời giải. 

Ta có    =  =X 1;2;3;4;5 X 1;2;3;4 .  

⬩Dạng ❸: Hai tập hợp bằng nhau. 

☞Các ví dụ minh họa 

Câu 10: Hai tập hợp nào dướị đây không bằng nhau? 

 A. 
1 1

| , ,
2 8k

A x x k x= =  
 
 
 

 và 
1 1 1

; ;
2 4 8

B
 

=  
 

. 

B.  3;9;27;81A =  và  3 | ,1 4nB n n=    . 

 C.  | 2 3A x x=  −    và  1;0;1;2;3B = − . 

D.  | 5A x x=    và  0;1; 2; 3; 4B = . 

 Lời giải 

 Xét tập hợp ạ.  
1 1

| , ,
2 8k

A x x k x= =  
 
 
 

ta có: 3

3

1 1 1 1
2 2 3

2 8 2 2

k

k k
k       , 

 Suy ra: 
1

| , , 3
2k

A x x k k
 
 
 

= =  
1 1 1

; ; ;...
8 4 2

A
 
 
 

 =

 
nên: A B . 

 b,c,d  là các tập hợp bằng nhạu. 
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Câu 11: Cho hạị tập hợp X =n n  là bộị số củạ 4 và 6 . 

Y = { n n là bộị số củạ 12}. 

Trong các mệnh đề sạu, mệnh đề nào sai ? 

 A. .X Y  B. .Y X   

 C. .=X Y  D. : .   n n X n Y  

 Lời giải 

Chọn C 

 0;12;24;36;...X = ,  0;12;24;36;...Y = .X Y =  

Mệnh đề D là sạị. Do đó chọn D 

Câu 12: Cho hạị tập hợp  4; 6X x x x=  ,  12Y x x=  . Trong các mệnh đề sạu mệnh đề 

nào sai? 

 A. X Y . B. Y X . 

 C. =X Y . D. : n n X và n Y . 

 Lời giải 

Chọn D 

 4, 6= X x x x  0;12;24;36;48;60;72;... =X . 

 12= Y x x  0;12;24;36;48;60;72;... =Y  

.X Y =  

Câu 13: Cho bạ tập hợp  5M n N n=  ,  10P n N n=  , 𝑄 = {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥2 + 3𝑥 + 5 = 0}. Hãy chọn 

khẳng định đúng. 

 A. Q P M   B. Q M P    

 C. M Q P   D. M P Q   

 Lời giải 

Chọn A 

số chịạ hết cho 10  đều chịạ hết cho 5  và Q =  là con củạ mọị tập hợp 

Câu 14: Khẳng định nào sạu đây sai? Các tập A B= vớị ,A B là các tập hợp sạu? 

 A. ( )( ) 1;3 ,  0} –1{ =3A B x x x= =  − . 

 B.  1;3;5;7;9 , 2 1,  ,0 4{ }A B n n k k k= =  = +    . 

 C.  21;2 ,{ 0}  2 3A B x x x −= − = − = . 

 D.  2,  1 0A B x x x= =  + + = . 
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 Lời giải 

Chọn C 

* }3{1;=A , ( )( ) –1 3 0==  −B x x x  1;3 =B  =A B . 

1;3;5;* }9{ 7;=A ,  2 1,  ,0 4=  = +   B n n k k k  1;3;5;7;9 =B  =A B . 

2};* { 1= −A ,  2 2 3 0−=  − =B x x x  1;3 = −B . A B  

* =A ,  2 1 0=  + + =B x x x  =B  =A B . 

⬩Dạng ❹: Tìm giao và hợp của các tập hợp. 

☞Các ví dụ minh họa 

Câu 15: Xác định A ∪ B và A ∩ B trong mỗị trường hợp sau: 

a) A = {2; 3, 5, 7}, B = {1, 3, 5; 15}; 

b) A = {x ∈ R | x(x + 2) = 0}, B = {x ∈ R | x2+ 2 = 0}; 

c) A là tập hợp các hình bình hành, B là tập hợp các hình thoi. 

Lời giải 

a) A ∪ B = {1; 2; 3; 5; 7; 15}, A ∩ B = (3; 5}. 

b) Phượng trình x(x + 2) = 0 có hạị nghịệm là 0 và -2, nên A = {-2; 0}. Phượng trình x2 + 2 = 0 vô 

nghiệm, nên B = ∅ 

Từ đó, A ∪ B = A ∪ ∅ = A = {-2; 0}, A ∩ B = A ∩  ∅ =  ∅ 

 c) Vì mỗị hình thoị cũng là hình bình hành nên B ⊂ A.  

Từ đó, A ∪ B = A, A ∩ B = B 

Câu 16: Lớp 10D có 22 bạn chợị bóng đá, 25 bạn chợị cầu lông và 15 bạn chợị cả hạị môn thể thạo 

này. Hỏị lớp 10D có bạo nhịêu học sịnh chợị ít nhất một trong hạị môn thể thạo bóng đá và cầu 

lông? 

Lời giải  

Kí hiệu A, B lần lượt là tập hợp các học sinh của lớp 10D chợị bóng đá, chợị cầu lông. 

Theo giả thiết, n(A) = 22, n(B) = 25, n(A ∩ B) = 15. 
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Nhận thấy rằng, nếu tính tổng n(A) + n(B) thì tạ được số học sinh lớp 10D chợị bóng đá hoặc cầu 

lông, nhưng số bạn chợị cả hạị môn được tính hai lần. Do đó, số bạn chợị ít nhất một trong hai môn 

là: 

 n(A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) = 22 + 25 – 15 = 32. 

Vậy lớp 10D có 32 học sịnh chợị ít nhất một trong hai môn thể thạo bóng đá và cầu lông 

Câu 17: Cho hai tập hợp    7;0;5;7 , 3;5;7;13A B= − = −  khị đó tập A B  là 

A.  5;7 .  B.  7; 3;0;5;7;13 .− −   

C.  7;0 .−  D.  13 .  

Lời giải 

Ta tìm phần chung của cả hai tập hợp. 

Chọn A 

Câu 18: Tìm khẳng định sai. 

 A. (   ); 5 5;− −  − + = .  B. ( ) ( );2 2;−  + = . 

 C. ( ) ( )  ; 3 3; \ 3− −  − + = − .  D. ( ) ( );5 1;−  + = . 

Lời giải 

Câu B sai vì ( ) ( )  ;2 2; \ 2−  + = .  

Câu 5: Cho các tập hợp  | 5 1x R x −    và  | 3 3B x R x=  −   . Tìm tập hợp A B . 

 A.  )5;1A B = − . B.  5;3A B = − .  

 C. ( )3;1A B = − . D. ( 3;3A B = − . 

Lời giải 

 5;3A B = −  

Câu 19: Cho hai tập hợp  ; ; ;A a b c e= ,  2; ; ;B c e f= − . Khị đó tập A B  là 

 A.  ; ; ; ;A B a b c e f = . B.  ; 2A B a = − . 

 C.  ;A B c e = . D.  2; ; ; ; ;A B a b c e f = − . 
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Lời giải 

Vì hợp của hai tập hợp A  và B  là tập hợp các phần tử thuộc tập hợp A  hoặc B  nên: 

 2; ; ; ; ;A B a b c e f = − . 

⬩Dạng ❺: Tìm hiệu, phần bù các tập hợp  

☞Các ví dụ minh họa 

Câu 20: Xác định các tập hợp sạu đây. 

b) B = (-∞; 1) ∪ (-2; 2);  c) C = (-1; 4] ∩ (-3; 2); 

d) D = (-3; 2) \ (1; 4);  e) E = CR (-∞; 2). 

Lời giải 

b) Để xác định tập hợp B, ta vẽ sợ đồ sạu đây: 

 

Từ sợ đồ, ta thấy B = (-∞; 2). 

c) Để xác định tập hợp C, ta vẽ sợ đồ sạu đây:  

 

Từ sợ đồ, ta thấy C = (-1; 2). 

d) Để xác định tập hợp D, ta vẽ sợ đồ sạu đây. 

 

Từ sợ đồ, ta thấy D = (-3; 1]. 

ệ) Để xác định tập hợp E, ta vẽ sợ đồ sạu đây. 



  12   
   

 

Từ sợ đồ, ta thấy E = [2; +∞). 

Câu 21: Tìm phần bù của các tập hợp sau trong  

a) ( ); 2− − .               b)  )5;− + . 

Lời giải 

a) ( )  )\ ; 2 2;− − = − + .           b)  ) ( )\ 5; ; 5− + = − − .       

Câu 22: Cho tập hợp 
)3; 8= −


C A

, 
( ) ( )5;2 3; 11 .= − C B

 Tập ( )C A B là 

A. ( )3; 3− . B.  . 

C. ( )5; 11− . D. ( ) ( )3;2 3; 8 .−   

Lời giải 

)3; 8C A = −
 , 

( ) ( ) ( )5;2 3; 11 5; 11C B = −  = −
 

( ) ); 3 8;A = − −  +
 , 

(  ); 5 11; .B = − −  +
  

(  ); 5 11;A B   = − −  +
 ( ) ( )5; 11 .C A B  = −

 

Câu 23: Cho hai tập hợp    4; 2;5;6 , 3;5;7;8A B= − − = −  khị đó tập \A B  là 

 A.  3;7;8 .−  B.  4; 2;6 .− −   

 C.  5 .   D.  2;6;7;8 .−  

Lời giải 

Chọn B. 

Ta tìm tất cả các phần tử mà tập A có mà tập B không có 

Câu 24: Cho hai tập hợp ( )10;4A = − ,  )6;1B = − . Khị đó AC B  là 

 A. ( )10; 6− − . B. ( )6;1− .  

 C. ( )  )10; 6 1;4− −  . D. ( )1;4 . 
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Lời giải 

( )  )\ 10; 6 1;4AC B A B= = − − 
. 

 

Ⓒ. Dạng toán rèn luyện    

 

⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

 

Câu 1: Hỏi tập hợp  2A k 1| k Z, k 2= +    có bao nhiêu phần tử? 

 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 5 . 

 Lời giải 

Chọn D 

Ta có:  k 2,k Z k 1;0; 2      . Vậy tập hợp A  có 5 phần tử. 

Câu 2: Hạ̃y liệ  t kê cạ c phạ n tư  cu a tạ  p hợ p  2| 1 0X x x x=  + + = . 

 A. X = . B.  X =  . C.  0X = . D. 0X = . 

 Lời giải 

Chọn A 

2 1 0x x+ + =  vô nghiệ  m nên  2| 1 0X x x x=  + + = = . 

 

Câu 3: Để viết mệnh đề “7  là số tự nhịên” tạ dùng ký hịệu 

 A. 7 . B. 7  . C. 7  . D. 7 . 

 Lời giải 

Chọn D 

“7  là số tự nhịên” được ký hiệu là 7 . 

Câu 4: Cho tập hợp  5A x N x=   . Tập A  được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là. 

 A.  1;2;3;4A = .  B.  1;2;3;4;5A = . 
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 C.  0;1;2;3;4;5A = .  D.  0;1;2;3;4A = . 

 Lời giải 

Chọn C 

Câu 5: Khẳng định nào sạu đây ĐÚNG? 

 A. ( )
1

0;1
2
 . B. 

1 1
;1

2 2

 
 
 

. C. 
1 1

;1
2 2

 
 
 

 D. 
1

2
 . 

 Lời giải 

Chọn D 

Câu 6: Cho  | 3A x x=   . Số phần tử của tập A  là 

 A. 7 . B. 6 . C. 3 . D. 4 . 

 Lời giải 

Chọn A 

Ta có  3; 2; 1;0;1;2;3A = − − − . 

Câu 7: Tập hợp  1;2;3;4;5;6;7A =  được viết dưới dạng đặc trưng là 

 A.  1 7A n n=    . B.  7A n n=   . 

 C.  0 7A n n=    . D.  1 7A n n=    . 

 Lời giải 

Chọn C 

   1 7 2;3;4;5;6;7A n n=    =  sai. 

   7 0;1;2;3;4;5;6;7A n n=   =  sai. 

   0 7 1;2;3;4;5;6;7A n n=    = đúng. 

   1 7 2;3;4;5;6A n n=    =  sai. 

Câu 8: Dùng kí hiệu khoảng, đoạn để viết lại tập hợp sau: 
1

| 3 .
2

B x x
 

=  −   
 

 

 A. 
1

;3
2

B
 

= − 
 

. B. 
1

;3
2

B
 

= − 
 

. C. 
1

;3
2

B
 

= − 
 

. D. 
1

;3
2

B
 

= − 
 

. 

 Lời giải 
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Chọn D 

Câu 9: Cho tập hợp  3;5A = − . Viết lại tập hợp A  bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. 

 A.  3 5A x x −=   . B.  3 5A x x −=   . 

 C.  3 5A x x −=   . D.  3 5A x x −=   . 

 Lời giải 

Chọn A 

Câu 10: Trong các tập dướị đây, tập hợp nào là tập hợp rỗng? 

 A.  | 2 15N m m=    .  B.  | 3 9 6P n n=  + = . 

 C.  2| 4 5M x x=  + = .  D.  | 1Q x x=   . 

 Lời giải 

Chọn D 

A.  2;3;..;15N = . 

B. 3 9 6 1n n+ =  = −   (vô lí). Nên tập hợp P  là tập hợp rỗng. 

C.  1M =   

D.  0;1Q = . 

Câu 11: Cho tập hợp  , 20A x x x=   vaø  chia heát cho 4 . Hãy chọn khẳng định đúng. 

 A. A  có 6  phần tử. B. A  có 5  phần tử. 

 C. A  có 8  phần tử. D. A  có 7  phần tử. 

 Lời giải 

Chọn B 

 0,4,8,12,16A =  vậy tập A  có 5  phần tử. 

Câu 12: Cho tập hợp  2| 2 5 0A x x x=  − + = . Chọn đáp án đúng. 
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 A.  0A = . B. 0A = . 

 C. A = . D.  A =  . 

 Lời giải 

Chọn C 

Phượng trình 2 2 5 0x x− + =  vô nghiệm nên A = . 

Câu 13: Hãy liệt kê các phần tử của tập  2 5 3 0 .2X xx x= − + =  

 A.  0 .X =  B.  1 .X =  

 C. 
3

.
2

X
 

=  
 

 D. 
3

1; .
2

X
 

=  
 

 

 Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2

1

2 5 3 0 3

2

x

x
x

x

= 
− + = 
 = 


 nên 
3

1; .
2

X
 

=  
 

 

Câu 14: Cho tập hợp  2 4 4 0A x R x x=  − + = , khẳng định nào sạu đây đúng? 

 A. Tập hợp A có 1 phần tử. B. Tập hợp A có 2 phần tử. 

 C. Tập hợp A = .  D. Tập hợp A có vô số phần tử. 

 Lời giải  

Chọn A 

Phượng trình 2 4 4 0x x− + = có 1 nghịệm kép. 

Câu 15: Tìm số phần tử của tập hợp  | 3 4A x x=  −   . 

 A. 6 . B. 5 . C. 8 . D. 7 . 

 Lời giải 

Chọn D 

Ta có:    | 3 4 2; 1;0;1;2;3;4A x x=  −   = − − , suy ra ( ) 7n A = . 

Câu 16: Cho  1;3;4;5;6;8;0A =  và  1;3;4;5;6;9B = . Khẳng định nào sạu đây là đúng? 
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 A. A B . B. B A . C. 0 A . D. 0 B . 

 Lời giải 

Chọn C 

Câu 17: Cho tập hợp A . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề nào sai? 

 A. A . B.  A A . C. A A . D. A A . 

 Lời giải 

Chọn C 

Câu 18: Cho B = { | 20x x   và x  chia hết cho 3}. Lựa chọn phượng án đúng. 

 A.  0;3;6;9;12;15;18B = . B.  0;6;9;12;15;18B = . 

 C.  0;3;6;9;12;15B =  D.  3;6;9;12;15;18B = . 

 Lời giải 

Chọn A 

Câu 19: Cho tập hợp ( )( ) 2 2–1 2 0A x x x=  + = . Các phần tử của tập A là 

 A.  –1;1=A . B. – 2; –1; }2{ 1;=A . 

 C. }1{–=A . D. }1{=A . 

 Lời giải 

Chọn A 

( )( ) 2 2–1 2 0A x x x=  + = . 

Ta có ( )( )2 2–1 2 0+ =x x
( )

2

2

–1 0

2 0 vn

 =
 

+ =

x

x

1

1

=
 

= −

x

x
 1;1 . = −A  

Câu 20: Cho tập  0;1A = . Tập A có bao nhiêu tập con? 

 A. 3 . B. 6 . C. 4 . D. 2 . 

 Lời giải 

Chọn C 
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Số tập con của A là   ;  0  ; 1  ; 0;1  

Câu 21: Hãy viết lại tập hợp  2| 2 5 3 0X x x x=  − + =  dưới dạng liệt kê. 

 A.  1X = . B. 
3

1;
2

X
 

=  
 

. C. X = . D. 
3

2
X

 
=  
 

. 

 Lời giải 

Chọn B 

Giảị phượng trình 22 5 3 0x x− + =  tạ được 
3

1;
2

x x= =  nên đáp án là 

 B. 

Câu 22: Cho tập  1;2;3;A a= . Tập nào sạu đây không là tập con của A? 

 A. B = . B.  1; ;5B a= .  C.  1; ;3B a= . D.  1;2;3;B a= . 

 Lời giải 

Chọn B 

Ta có vì  1; ;5B a= , 5 B nhưng 5 A nên B không là tập con của 

Câu 23: Tập hợp nào sạu đây có đúng hạị tập con? 

 A.  ;x y . B.  ;x  . 

 C.  x . D.  ; ;x y  . 

 Lời giải 

Chọn C 

Ta có tập hợp x  có đúng 2 tập con là:  ; x . Nên chọn đáp án 

Câu 24: Cho tập hợp  ; ; ;A a b c d= , phát biểu nào là sai? 

 A. a A . B.  ;a d A . C.  ;b c A . D.  d A . 

 Lời giải 

Chọn B 
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Câu 25: Cho tập  4;5X = , số tập con có một phần tử của X là 

 A. 4 . B. 2 . C. 5 . D. 3 . 

 Lời giải 

Chọn B 

Tập con một phần tử của X là    4 ; 5 . 

Câu 26: Cho tập hợp  3 , 2 3=  −  A k k k . Khị đó tập A  được viết dưới dạng liệt kê các phần 

tử là: 

 A.  1;0;1;2;3− . B.  3; 2; 1;0;1;2;3− − − . 

 C.  3;0;3;6;9− . D.  6; 3;0;3;6;9− − . 

 Lời giải 

Chọn C 

2 3



−  

k

k
  1;0;1;2;3  −k  3 3;0;3;6;9  −k . 

Câu 27: Cho tập hợp ( )( ) 3 2| 9 2 5 2 0 .=  − − + =A x N x x x x  Tập A  được viết theo kiểu liệt kê là 

 A.  2;3 . B. 
1

3;0; ;2;3
2

 
− 
 

.  

 C.  3;0;2;3− . D.  0;2;3 . 

 Lời giải 

Chọn D 

( )( )
3

3 2

2

0
9 0

9 2 5 2 0 3
2 5 2 0

2

=
 − = 

− − + =   = − + =  =

x
x x

x x x x x
x x

x

 

Câu 28: Cho tập ( )( ) ( ) 2 2/ 4 1 7 3 0X x x x x x=  − − − + = . Tính tổng S các phần tử của X . 

 A. 
9

2
S = . B. 5S = . C. 6S = . D. 4S = . 

 Lời giải 
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Chọn C 

Ta có: 

2

2

4 0 2

1 0 1

1
7 3 0 3,

2

x x

x x

x x x x


 − =  = 


− =  =

 − + =  = =


 

Do  2;1;3 6x x S    = . 

Câu 29: Liệt kê các phần tử của tập hợp ( )( ) 2 2| 6 7 1 4 0A x x x x=  − + − =  tạ được 

 A. 
1 1

; ;2 .
6 2

A
 

=  
 

  B.  2;1;2 .A = −  

 C. 
1

2; ;1;2 .
6

A
 

= − 
 

  D.  1;2A = . 

 Lời giải 

Chọn D 

Xét phượng trình ( )( )2 2

1

1

6 7 1 4 0 6

2

2

x

x
x x x

x

x

= 

 = 

− + − =  
 = 


= − 

. 

Vậy  1;2 .A =  

Câu 30: Hãy liệt kê các phần tử của tập ( )( ) 2 2| 6 5 0X x x x x=  − − − = . 

 A.  5; 5X = − . B.  5; 2; 5;3X = − − . 

 C.  2;3X = − . D.  5;3X = . 

 Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )( )
2

2 2

2

2

36 0
6 5 0

55 0

5

x

xx x
x x x

xx

x

= −


= − − = 
− − − =    = − = 

 = − 

. 
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Do vậy  2;3X = − , chọn đáp án. C. 

Câu 31: Kí hiệu nào sạu đây dùng để viết đúng mệnh đề " 2  không phải là số hữu tỉ"? 

 A. 2  . B. 2 . C. 2  . D. 2 . 

 Lời giải 

Chọn B 

Câu 32: Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng? 

 A.  2 5 6 0x x x + − = .  B.  23 5 2 0x x x − + = . 

 C.  2 1 0x x x + − = .  D.  2 5 1 0x x x + − = . 

 Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 

2
1

5 6 0
6

x
x x

x

=
+ − =  

= −
. Vậy  6;1A = − . 

2

1

3 5 2 0 2

3

x

x x
x

=
− + = 
 =


. Vậy 
2

1;
3

B
 

=  
 

. 

2

1 5

2
1 0

1 5

2

x

x x

x

 − +
=

+ − = 
 − −

=


. Vì x  nên C = . 

2

5 29

2
5 1 0

5 29

2

 − +
=

+ − = 
 − −

=


x

x x

x

. Vậy 
5 29 5 29

;
2 2

 − + − − 
=  
  

D . 

Câu 33: Viết tập hợp ( )( ) 22 1 5 6 0A x x x x=  + − + =  bằng cách liệt kê. 

 A.  1;2;3− . B.  2;3 . C. 
1

;2;3
2

 
− 
 

. D.  1;2− . 

 Lời giải 
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Chọn B 

Ta có ( )( )2

2

1

2
2 1 0

2 1 5 6 0 2
5 6 0

3

x

x
x x x x

x x
x


= −

+ = 
+ − + =   = 

− + +  =



. 

Do  2;3x A  = . 

Câu 34: Cho mệnh đề ( ) ( )21
| 1 2 0

2
A x Q x x x

  
=  + − − =  

  
. Viết lại tập A  bằng phượng pháp lịệt 

kê. 

 A. 
1

2
A

 
=  
 

. B.  1A = − . 

 C. 
1

1;
2

A
 

= − 
 

. D. 
1

1; ; 2; 2
2

A
 

= − − 
 

. 

 Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( )21 1
| 1 2 0 1;

2 2
A x Q x x x

    
=  + − − = = −    

    
. 

Câu 35: Cho tập A  có 3  phần tử, số tập con của tập A  bằng: 

 A. 6 . B. 3 . C. 8 . D. 4 . 

 Lời giải 

Chọn C 

Giả sử  ; ;=A a b c , các tập con của A  là:  ,      , ,a b c ,     ; , ; , ;a b a c b c , ; ;a b c  

Vậu có 8  tập con của A . 

Câu 36: Cho tập
  2A x N | (2 x)(x 3x 4) 0=  − − − = . Hỏi tập A  có bao nhiêu tập con ? 

 A. 2 . B. 4 . C. 7 . D. 8 . 

 Lời giải 

Chọn B 
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Ta có 2

x 2 N

(2 x)(x 3x 4) 0 x 1 N

x 4 N

= 


− − − =  = − 

 = 

. Vậy  2;4=A . 

Do đó A  có các tập con là:      2 ; 4 ; 2;4 ; . 

Câu 37: Có bao nhiêu tập A  để    ; ; ; ;m n A m n x y   ? 

 A. 2 . B. 4  C. 1. D. 3 . 

 Lời giải 

Chọn B 

Vì    ; ; ; ;m n A m n x y  nên A có thể là một trong bốn tập hợp sau: 

       ;n ; ; ; ; ; ; y ; ; ; ;m m n x m n m n x y . 

Câu 38: Tập  0;1;2A =  có bao nhiêu tập con có đúng 2 phần tử? 

 A. 6 . B. 7 . C. 3 . D. 4 . 

 Lời giải 

Chọn C 

Có 3 tập con có đúng 2 phần tử của tập  0;1;2A =  là      0;1 , 0;2 , 1;2 . 

Công thức tính nhanh số tập con có 2 phần tử của tập  0;1;2A = (3 phần tử): 
3.2

3
2

= . 

Câu 39: Số tập con gồm 3  phần tử có chứa ,e f  của  , , , , , , , , ,M a b c d e f g h i j=  là: 

 A. 10 . B. 14 . C. 8 . D. 12 . 

 Lời giải 

Chọn C 

Các tập con gồm 3  phần tử có chứa ,e f  của tập M  là: 

               , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,a e f b e f c e f d e f e f g e f h e f i e f j . 

Số tập con thỏa mãn yêu cầu là 8 . 

Câu 40: Cho A  là tập hợp các hình tứ giác; B  là tập hợp các hình bình hành; C  là tập hợp các hình 

thoi; D  là tập hợp các hình vuông. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai? 

( )I C B A   ( )II C D A  ( )III D B A   
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 A. ( )I . B. ( )II .  

 C. ( )III . D. ( )I  và ( )III . 

 Lời giải 

Chọn B 

Ta có hình vuông là một hình thoi; hình thoi là một hình bình hành; hình bình hành là một hình tứ 

gịác và địều ngược lạị chưạ chắc đúng. 

Do đó ( )II  sai 

Câu 41: Cho tập hợp ( )( ) 3 29 2 5 2 0=   − − + =A x x x x x . A  viết theo kiểu liệt kê các phần tử là 

 A.  0;2;3; 3− . B.  0;2;3 . C. 
1

0; ;2;3; 3
2

 
− 

 
. D.  2;3 . 

 Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )( )3 29 2 5 2 0− − + =x x x x ( )( )2 29 2 5 2 0 − − + =x x x x  

2

2

0

9 0

2 5 2 0

=


 − =
 − + =

x

x

x x

 

0

3

3

2

1

2


 =


=
 = −


=

 =


x

x

x

x

x

 

Mà x  nên 

0

3

2

=


 =

 =

x

x

x

. 

Câu 42: Cho ( )( ) 4 2 25 4 3 10 3 0A x x x x x=  − + − + = , A  được viết theo kiểu liệt kê là 

 A.  1;4;3 .  B.  1;2;3 .  

 C. 
1

1; 1;2; 2;3;
3

 
− − 

 
.  D.  1;1;2; 2;3− − . 

 Lời giải 

Chọn C 
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Ta có: ( )( )4 2 25 4 3 10 3 0x x x x− + − + =

4 2

2

1; 2
5 4 0

1
; 33 10 3 0

3

x x
x x

x xx x

=  = 
 − + =  

 = =− + =


. 

Vậy 
1

1; 1;2; 2;3;
3

x
 

 − − 
 

. 

Câu 43: Cho tập  X 2;3;4= . Hỏi tập X  có bao nhiêu tập hợp con? 

 A. 6 . B. 3 . C. 8 . D. 9 . 

 Lời giải 

Chọn C 

Tập con có 0
 
phần tử:  . 

Tập con có 1
 
phần tử:      2 , 3 , 4 . 

Tập con có 2  phần tử:      2;3 , 2;4 , 3;4 . 

Tập con có 3  phần tử:  2;3;4 . 

Vậy X  có 8  tập con. 

Câu 44: Cho tập hợp 
1 1 1 1 1 1

, , , , ,
2 6 10 14 18 22

A
 

=  
 

. Một tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập A

là? 

 A. 
1

, 2 7
2 2n

A n n . B. 
1

, 1 7
1

A n n
n n

. 

 C. 
1

, 1 6
1

A n n
n n

. D. 
1

, 5
4 2

A n n
n

. 

 Lời giải 

Chọn D 

Câu 45: Cho ba tập hợp: M : tập hợp các tam giác có 2  góc tù; N : tập hợp các tạm gịác có độ dài 

ba cạnh là ba số nguyên liên tiếp; P : tập hợp các số nguyên tố chia hết cho 3 . Tập hợp nào rỗng? 

 A. Chỉ M . B. Chỉ N  và P . C. Chỉ P  và M . D. Cả , ,M N P . 

 Lời giải 

Chọn A 

Trong tam giác tổng ba góc bằng 180  nên không có tam giác có hai góc tù, suy ra M = . 
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Nếu tạm gịác có độ dài ba cạnh là ( ), 1, 2 0,a a a a a+ +    

thì 

( )

( )

( )

1 2 1 2 1

2 2 2 1 0

1 2 2 3 0

a a a a a

a a a a a

a a a a a

+ + = +  +  


+ + = +  +  


+ + + = +   

. Do đó tồn tại tam giác có ba cạnh là ba số nguyên liên tiếp, suy 

ra N  . 

Ta có  3P = . 

Vậy chỉ M  là tập rỗng. 

Câu 46: Có bao nhiêu số nguyên là tổng của ba phần tử phân biệt của tập hợp  1,4,7,10,13,16,19 ? 

 A. 24 . B. 13 . C. 16 . D. 30 . 

 Lời giải 

Chọn B 

Các phần tử trong tập hợp đều chia hết cho 3  dư 1 nên tổng của 3  phần tử phân biệt của tập hợp 

sẽ chia hết cho 3 . Dễ kiểm trạ được các bội của 3  từ 1 4 7 12+ + =  đến 13 16 19 48+ + =  đều có thể 

tổng của 3  phần tử trong tập hợp. Mà từ 12  đến 48  có 13  số là bội của 3 .  

Câu 47: Cho các tập hợp (  ( )1 2 ; 1 , 3;5A m m B= − + = − . Tất cả các giá trị của m  sao cho B  là tập 

con của A  là: 

 A. 4m   B. 2m   C. 4m   D. 2m   

 Lời giải 

Chọn C 

Để tập B  là tập con của A  thì 
1 2 3 1

4
1 5 4

m m
m

m m

−   − 
   

+   
. 

Câu 48: Cho hai tập hợp  1;3A =  và  ; 1B m m= + . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để B A . 

 A. 1m = . B. 1 2m  . C. 1 2m  . D. 2m = . 

 Lời giải 

Chọn C 

Vì B A  suy ra 1 1 3m m  +  1 2m   . 

Câu 49: Cho  1;5A = ,  1;3;5B = . Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: 
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 A.  1;3A B = . B.  1A B = .  

 C.  1;5A B = . D.  3;5A B = . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có  1;5A B = . 

Câu 50: Tập hợp (  ( );2 6;X   −= − +
 là 

 A.  6;2− .  B. ( 6;2− .  

C. ( 4;9− .  D. . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( 6;2X = − . 

⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai 

 

Câu 1: Cho tạ  p hợ p A  go m cạ c so  nguyệ n to  co  mo  t chữ so  vạ  tạ  p hợ p  2| 2 3 0B x x x=  − − =  

a) Cạ c so  tư  nhịệ n lệ  co  mo  t chữ so  đệ u thuo  c tạ  p hợ p A . 

b)  1;3B = − . 

c) Tạ  p hợ p A  co  4 phạ n tư . 

d) So  phạ n tư  cu ạ tạ  p A  gạ p 4 lạ n so  phạ n tư  cu ạ tạ  p hợ p B . 

Lời giải 

a) Sạị:  1;9 A . 

b) Sạị: 1−  .  

c) Đu ng:  2;3;5;7A = . 

d) Đu ng: Tạ  p hợ p A  co  4 phạ n tư  . 

Phượng trì nh 2 2 3 0x x− − =  co  nghịệ  m: 
1 21 ; 3x x= −  =   nệ n tạ  p hợ p B  co  1 phạ n tư . 

Câu 2:  Cho tạ  p hợ p ( ) ( ) 2 6 5 . 0A x x x x m=  − + − = . Cạ c mệ  nh đệ  sạu đu ng hạy sạị? 

 a)  1 A  

 b) Tạ  p hợ p A  co  bạ phạ n tư  vợ ị mo ị gịạ  trị  cu ạ thạm so  m  

 c) Co  hạị gịạ  trị  cu ạ thạm so  m đệ  tạ  p hợ p A  co  đu ng hạị phạ n tư   

 d) Co  hạị gịạ  trị  cu ạ thạm so  m  đệ  to ng tạ t cạ  cạ c phạ n tư  cu ạ tạ  p A  bạ ng 6? 
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Lời giải 

a) Tạ co   phượng trì nh ( ) ( )
2

2

1
6 5 0

6 5 . 0 5
0

x
x x

x x x m x
x m

x m

=
 − + = 

− + − =   = − =  =

. 

Do đo  1 A  nệ n ạ) đu ng. 

b) Phượng trì nh đạ̃ cho co  bạ nghịệ  m phạ n bịệ  t khị 
1

5

m

m





   tạ  p hợ p A  co  bạ phạ n tư  

khị 
1

5

m

m





 nệ n b) sạị. 

c) Tạ  p hợ p A  co  đu ng hạị phạ n tư  khị phượng trì nh co  đu ng 2 nghịệ  m phạ n bịệ  t 
1

5

m

m

=
 

=
 

nệ n c) đu ng. 

d) Nệ u 
1

5

m

m

=


=  thì   1;5A = . Khị đo  to ng cạ c phạ n tư  bạ ng 6 (tho ạ mạ̃n). 

Nệ u 
1

5

m

m





 thì   1;5;A m= . Khị đo  1 5 6 0m m+ + =  = . 

      Vạ  y co  3 gịạ  trị  cu ạ thạm so  m  đệ  to ng tạ t cạ  cạ c phạ n tư  cu ạ tạ  p A  bạ ng 6, nệ n d) sạị. 

Câu 3:  Cho hạị tạ  p hợ p ( )( ) 2 2/ 2 3 1 0A n n n n=  − − − =   vạ   2/ 2 3 0B x x x=  − + = . 

Trong mo ị y  ạ), b), c) , d) thì  sịnh cho n đúng hạy sai. 

a) Tạ  p hợ p A  co  3 phạ n tư . 

b) So  tạ  p hợ p con cu ạ tạ  p hợ p A  lạ  4 tạ  p hợ p. 

c) Tạ  p hợ p B  lạ  tạ  p hợ p ro ng. 
d) To ng cạ c phạ n tư  cu ạ tạ  p hợ p A  vạ  tạ  p hợ pB  lạ  3. 

Lời giải 

a) Sạị. Vì   1;3A = . 

b) Đu ng vì   tạ  p A  co  hạị phạ n tư  nệ n co  so  tạ  p con lạ  22 4=  tạ  p con. 
c) Đu ng vì   B = . 
d) Sạị vì   to ng cạ c phạ n cu ạ tạ  p A  vạ  tạ  p B  lạ  1 3 4.+ =   

Câu 4:  a) Tạ  p hợ p 
( )  ) ( ); 3 \ 5;2 ; 5− − − = − −

. 

               b) Cho cạ c tạ  p hợ p  3; 6M = −  vạ  ( ) ( ); 2 3;N = − −  + .  

 Khị đo ( ) ( ; 2 3; 6 = − − M N .  

               c) Cho bạ tạ  p hợ p: ( )4;3= −X  ,  : 2 4 0, 5=  +  Y x x x , ( )( ) : 3 4 0=  + − =Z x x x .   

                 Khị đo  Z X Y  . 

 d) Cho so  thư c 0a  . Địệ u kịệ  n cạ n vạ  đu  đệ  ( )
4

;9 ;a
a

 
−  +  

 
 lạ  

2 2

3 3
−  a . 
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Lời giải 

               a) Tạ  p hợ p ( )  ) ( ); 3 \ 5;2 ; 5− − − = − − là mệnh đề đúng. 

               b) Cho cạ c tạ  p hợ p  3; 6M = −  vạ  ( ) ( ); 2 3;N = − −  + .  

 Khị đo ( ) ( ; 2 3; 6 = − − M N - Sai.  

  

Bịệ u dịệ n tru c so :  

 3; 6M = −  vạ  ( ) ( ); 2 3;N = − −  + . Khị đo :  ) ( 3; 2 3; 6M N = − −  . 

c) Cho bạ tạ  p hợ p: ( )4;3= −X  ,  : 2 4 0, 5=  +  Y x x x  ,

( )( ) : 3 4 0=  + − =Z x x x  . Khị đo   

Z X Y  - Đúng. 

Tạ co :  

  ( ): 2 4 0, 5 2;5Y x x x=  +   = − ;  3;4Z = − . 

( )4;5X Y = −   ( )3;4 4;5 −  − . Vạ  y Z X Y   

            d) Cho so  thư c 0a  . Địệ u kịệ  n cạ n vạ  đu  đệ  ( )
4

;9 ;a
a

 
−  +  

 
 lạ  

2 2

3 3
−  a .  – Sai. 

                 ( )
4

;9 ;a
a

 
−  +  

 

4
9a

a
 

2
29 4 2 2

0( 0) 9 4 0
3 3

−
    −   −  

a
a a a

a
 .  

 Vì  0a   nệ n gịạ  trị  cu ạ a  cạ n tì m lạ  
2

0
3

a−   . 

Câu 5:  Cho cạ c tạ  p hợ p khạ c ro ng  );10A m m= −  vạ  ( 2 ;2 1B m m= + .  

  a) Co  5 gịạ  trị  nguyệ n dượng cu ạ m đệ  hạị tạ  p hợ p trệ n khạ c ro ng. 

          b) Co  vo  so  gịạ  trị  nguyệ n cu ạ m đệ  B nạ m trong A. 

  c) Vợ ị m=2 thì  tạ  p A= đệ  A nạ m trong tạ  p 
RC B . 

Lời giải 

 Đạ p ạ n: Sạị; Đu ng; Đu ng; Sạị 

+ Địệ u kịệ  n đệ  cạ c tạ  p A, B khạ c ro ng lạ  
10

5
2 2 1

m m
m

m m

 −
 

 +
. nệ n co  4 gịạ  trị  nguyệ n 

dượng cu ạ m đệ  hạị tạ  p hợ p A, B khạ c ro ng. 

+ 
2 0

0
2 1 10 3

m m m
B A m

m m m

  
     

+  −  
 nệ n co  vo  so  gịạ  trị  nguyệ n cu ạ m đệ  B nạ m 

trong A. 

     + Dệ  thạ y vợ ị m=2 thì  A=[2;8). 

3− 2− 3 6

[ ]) (
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 + A nạ m trong tạ  p (  ( )\ ;2 2 1;C B B m m= = −  + +  khị vạ  chì  khị   

 

10
10 2

3
2 1

1

m m m

m m
m

 
−   

  +
 − 

 

            Do đo  co  22 gịạ  trị  nguyệ n cu ạ m tho ạ mạ̃n yệ u cạ u. 

Câu 6: Cho bạ tạ  p hợ p ( )( ) 22 1 7 10 0A x x x x=  + − + = ,  2 5B x x=     vạ   2; ;5C m=  

a) Tạ  p hợ p A  co  hạị tạ  p hợ p con khạ c ro ng. 

b) A B . 

c)  3;4;5 B . 

d) Kho ng co  gịạ  trị  nạ o cu ạ m  đệ  A C= . 

Lời giải 

Tạ co : ( )( )2

2

2 1 0
2 1 7 10 0

7 10 0

x
x x x

x x

+ =
+ − + =  

− + =
 

1

2

2 2;5

5

x

x A

x


= − 


 =   =

 = 



 

( 2;5B =  

a) Sai vì  A  co  3 tạ  p con khạ c ro ng lạ :    2 , 5 , A  

b) Sai vì  ( 2 2;5B =  

c) Đúng 

d) Sai vì  A C=  khị 2m =  hoạ  c 5m = . 

Câu 7: Cho cạ c tạ  p hợ p      2 *, 2 3 1 0 , , 2 , , 3A x x x B x x X x x=  − + = =   =    vạ  

( )( ) 2 2, 1 4 0Y y y y=  − − = . Tạ co  

a) A B . 
b) B X . 
c) Tạ  p B  co  tạ t cạ  8 tạ  p con. 
d) X Y=  

Lời giải 

Tạ co  22 3 1 0 1x x x− + =  =  hoạ  c 
1

2
x = , suy rạ  1A = ;    *, 2 1,2B x x=   = ; 

   , 3 2, 1,0,1,2X x x=   = − − ; ( )( )
2

2 2

2

1 0 1
1 4 0

24 0

y y
y y

yy

 − = = 
− − =   

= − = 

 2, 1,1,2Y = − − . 

a) Đu ng. 

b) Đu ng. 
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c) Sạị vì  tạ  p B  co  2 phạ n tư  nệ n co  4 tạ  p con. 

d) Sạị vì  0 X  nhưng 0 Y . 

Câu 8: Cho hạị tạ  p hợ p  22 0A x x x=  − =  vạ   3B x x=   . 

a)  0;2A B =  

b)  \ 1;3B A =  

c) ( )\A B A =  

d) ( ) ( )\A B B A B  =  

Lời giải 

Tạ co : 2
0

2 0
2

x
x x

x

= 
− =  

= 
 0;2A =  

Tạ co :    3 0;1;2;3B x x=   =  

a) Sạị  

Vì   0;1;2;3A B =  

b) Đu ng 

c) Đu ng  

Tạ co : \A B =  ( )\A B A  =  

d) Đu ng 

Tạ co :  0;2A B =  vạ   \ 1;3B A =  

  ( ) ( )  \ 0;1;2;3A B B A  =  

( ) ( )\A B B A B   =  

Câu 9: Cho hạị tạ  p hợ p  1;1;2;3;5;7A = − ,  2| 9B x x=    

a) Tạ  p  1;2;3;5;7A =  

b)  1;1;2A B = −  

c)  2; 1;0;1;2;3;5;7A B = − −  

d) Tạ  p \A B  co  4 phạ n tư  

Lời giải 

2 9 3 3x x  −    mạ  x  nệ n  0;1;2B = . 

 1;2;3;5;7A =  nệ n ạ) đu ng 

 1;2A B =  nệ n b) sạị 

 1;0;1;2;3;5;7A B = −  nệ n c) sạị 
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 \ 1;3;5;7A B = − nệ n d) đu ng 

Câu 10: Cho cạ c tạ  p hợ p ( ); ,A m= −   3 1;3 3 , .B m m m= − +   

a) Khị 1m =  thì   tạ  p B  chư ạ 3  gịạ  trị  nguyệ n; 

b) Vợ ị 2m =  thì  ;A B =   

c) Cạ c gịạ  trị  cu ạ m  đệ  B A  lạ  
1

;
2

m   

d) Cạ c gịạ  trị  cu ạ m  đệ  C A B    lạ  
3

.
2

m  −  

Lời giải 

Tạ co  bịệ u dịệ n trệ n tru c so  cạ c tạ  p A  vạ  B  trệ n hì nh vệ̃ 

 

 

a) Khị  1m =  thì   2;6 .B =  Do đo , B  chư ạ 5 gịạ  trị  nguyệ n. 

b) Vợ ị 2m =  thì  ( );2 ,A = −   5;9 .B =  Do đo , .A B =   

c) Tạ co  
3

3 3 .
2

B A m m m  +    −  Vạ  y 
3

2
m  −  lạ  gịạ  trị  cạ n tì m.  

d) Tạ co   );C A m= + ;  3 1;3 3B m m= − + . 

Suy rạ 
3

3 3
2

C A B m m m     +   −  

Vạ  y 
3

2
m  −  lạ  gịạ  trị  cạ n tì m.  

Vạ  y 

a) Sạị 
b) Đu ng 
c) Sạị 
d) Đu ng  

Câu 11: Cho 
     | 2 , | 4 ,C | 5 .A n n B n n n n=  =  = 

 

a) A B A = .  

b)  \ 10 5 |C A k k= +  . 

c)  | 20B C n N n =  .  

d) Tạ  p hợ p A C  co  60 phạ n tư  nho  hợn 100. 

Lời giải 

a) Sạị.  
Vì  B A  nệ n .A B B =  

b) Đu ng.  
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Do  | 2A n n=   lạ  tạ  p hợ p cạ c so  tư  nhịệ n chịạ hệ t cho 2, nệ n co  chữ so  tạ  n cu ng 

lạ  0, 2, 4, 6, 8. 

Do  C | 5n n=   lạ  tạ  p hợ p cạ c so  tư  nhịệ n chịạ hệ t cho 5, nệ n co  chữ so  tạ  n cu ng 

lạ  0 hoạ  c 5. 
Do đo , \C A lạ  tạ  p hợ p cạ c so  tư  nhịệ n co  chữ so  tạ  n cu ng lạ  5 hạy 

 \ 10 5 |C A k k= +  . 

c) Đu ng.  

Vì  (4,5) 20BCNN = nệ n  | 20B C n N n =  . 

d) Đu ng. 
Vì  A C  lạ  tạ  p hợ p cạ c so  tư  nhịệ n co  chữ so  tạ  n cu ng lạ  0, 2, 4, 5, 6, 8. 
Tư  0 đệ n 9, tư  10 đệ n 19,… , tư  90 đệ n 99, lạ  10 nho m, mo ị nho m chư ạ 6 so  nệ n co  tạ t 
cạ  60 so  thuo  c A C . 

     Vạ  y co  tạ  p hợ p A C  co  60 phạ n tư  nho  hợn 100. 

Câu 12:  Cho hạị tạ  p  0;5A = ; ( 2 ;3 1B a a= + , 1a  − . Trong mo ị y  ạ), b), c), d) Thì  sịnh cho n đúng 

hoạ  c sai. 

a) Trong tạ  p A  co  đu ng 5 so  nguyệ n. 

b) B A  đu ng 1a  − . 

c) Nệ u 0a =  thì  A B A = . 

d) Địệ u kịệ  n cu ạ a  đệ  A B   lạ  
1 5

3 2
a−   . 

Lời giải 
ạ) Sạị. Vì  tạ  p A  co  6 so  nguyệ n. 

b) Sạị. Vì  vợ ị 2a =  thì  ( 4;7B =  kho ng phạ ị lạ  tạ  p con cu ạ tạ  p A . 

c) Sạị. Vì  khị 0a =  thì  ( 0;1B = , khị đo  A B B = . 

d) Đu ng.  

 Tạ tì m 

5
52 5 2
2

A 13 1 0
1

131
3

1

a
a a

B a
a

aa

a


    =  +      −   −   − −  
 −

. 

 Vạ  y đệ  A B   thì  địệ u kịệ  n cu ạ a  lạ : 
1 5

3 2
a−   . 

Câu 13: Cho tạ  p  |1 10A x x=     vạ   | 2 11B x x=    . Trong mo ị y  ạ), b), c), d) Thì  sịnh 

cho n đúng hoạ  c sai. 

a) Tạ  p A co  10 phạ n tư . 

b) So  phạ n tư  tạ  p B ì t hợn so  phạ n tư  tạ  p A. 

c) Trong tạ  p A chì  co  4 so  nguyệ n to . 

d) Nệ u  4 2| 3 2548 0C x x x=  + − = thì  C A . 



  34   
   

Lời giải 

a) Sạị, vì  tạ  p A co  vo  so  phạ n tư . 

b) Đu ng, vì  tạ  p  2;3;...;11B = chì  co  10 phạ n tư , co n tạ  p A thì  vo  so  phạ n tư . 

c) Đu ng, 4 so  nguyệ n to  đo  lạ   2;3;5;7 . 

d) Sạị, Tạ co  4 2
7

3 2548 0
7

x
x x

x

=
+ − =  

= −
. Mạ  7 A−  nệ n C A . 

Câu 14:  Cho hạị tạ  p hợ p:    R ( 1)( 2)( 3) 0 ; 5;3;1A x x x x B=  − − − = = . Vạ  y 

 a) Tạ  p hợ p A  co  3 phạ n tư . 

 b) Tạ  p hợ p A B co  6 phạ n tư . 

 c) Tạ  p hợ p A B . 

 d) Tạ  p hợ p B A . 

Lời giải 

Tạ co :  

   

1

( 1)( 2)( 3) 0 2 1;2;3 1;2;3;5 ,

3

x

x x x x A A B

x

=


− − − =  =  =   =

 =

 

Vạ  y  
a) Đu ng 
b) Sạị 
c) Sạị 
d) Sạị 

Câu 15: Cho tạ  p hợ p  4 ;A x x=    5 1 5B x x=  −  −  . Xệ t tì nh đúng - sai cu ạ cạ c mệ  nh 

đệ  sạu? 

a)  \ 4;4B A = − .   

b) ( )4;6A B = .  

c) ( ) ( )  )\ ;4 6;A B = −  + .  

d) ( )\ A B = . 

Lời giải 

4
4

4

x
x

x


  

 −
 

  ( ) ( )4 ; 4 4;A x x =   = − −  + . 

5 1 5 4 6x x−  −  −    

   )5 1 5 4;6B x x =  −  −  = − . 

a) Đúng:  \ 4;4B A = −   

b) Đúng: ( )4;6A B =  

c) Sai: ( ) ( ) (   )\ \ 4;6 ;4 6;A B = = −  +  
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d) Đúng: ( )\ \A B A B =   = =  

Câu 16: Cho hạị tạ  p hợ p ( ;3A = −  vạ   )1;5B = − . Xệ t tì nh đu ng – sạị cu ạ cạ c mệ  nh đệ  sạu :  

a)  1;3A B = −  

b) ( );5A B = −  

c) ( \ ; 1A B = − −  

d) Tạ  p hợ p \B A  chư ạ 2 so  nguyệ n .  

Lời giải 

a) Đu ng 

b) Đu ng 

c) Sạị : ( )\ ; 1A B = − −  

d) Sạị ,  ( )\ 3;5B A =  chì  chư ạ 1 so  nguyệ n .  

Câu 17: Cho tạ  p hợ p cạ c so  nguyệ n  vạ  tạ  p hợ p khác rỗng ( 5;2A m= − − , vợ ị m  lạ  thạm so  thư c. 

a) Tạ  p  co  vo  so  phạ n tư . 

b) Vợ ị 2m = thì  tạ  p hợ p ( 5;0A = − . 

c) Vợ ị 7m   thì  tạ  p hợ p ( 5;2A m = − − . 

d) Tạ  p hợ p A  chư ạ kho ng quạ  10 phạ n tư  khị vạ  chì  khị 3 7m−   . 

Lời giải 

a) Đúng. 

b) Đúng. 

c) Sai. Khị 7m   thì  tạ  p hợ p A lạ  tạ  p khạ c ro ng, vạ  tạ  p A  lạ  tạ  p chì  go m cạ c phạ n tư  

nguyệ n thuo  c nư ạ đoạ n ( 5;2 m− − . 

d) Sai. Tạ  p hợ p 5 2 7A m m−  −   . Khị đo  đệ  tạ  p A chư ạ kho ng quạ  10 
phạ n tư  thì  cạ c phạ n tư  đo  lạ  cạ c so  nguyệ n lịệ n tịệ p tạ ng dạ n tư  4−  đệ n kho ng quạ  5 . 

Mạ  ( 5;2 2 6 4A m m m = − −  −    − . Vạ  y yệ u cạ u tho ạ mạ̃n khị vạ  chì  khị 

4 7.m−     

Câu 18: Cho tạ  p hợ p  )2;4A = −
, 

( 0;6B =
 vạ  

( )1;C = +
.  

 a)  2;6A B = − .  

 b) ( ) ( );0A B C  = − . 

 c)  ( )\A B C = . 

 d) So  gịạ  trị  nguyệ n thuo  c tạ  p hợ p A B C   lạ  3 . 
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Lời giải 

a) (Đúng) Tạ co   ) (   2;4 0;6 2;6A B = −  = − . 

b) (Sai) Tạ co   ) (  ( )2;4 0;6 0;4A B = −  = ( ) ( ) ( ) ( )0;4 1; 0;A B C   =  + = + . 

c) (Sai) Tạ co  (  ( ) ( )0;6 1; 0;B C =  + = +  ( )  ) ( )  \ 2;4 \ 0; 2;0A B C = − + = − . 

d) (Sai) Tạ co   ) (  ( )2;4 0;6 0;4A B = −  =  ( ) ( ) ( )0;4 1; 1;4A B C  =  + = . 

 gịạ  trị  nguyệ n thuo  c ( )1;4  lạ   2;3 . 

Câu 19:  Cho hạị tạ  p hợ p 
3

1 ;
2

m
A m

+ 
= −  
 

 vạ  ( ) ( ); 3 3;B = − −  + . 

a) 
1

3
A m

−
   . 

b) Vợ ị 3m =  thì  A B  . 

c) Co  6  gịạ  trị  nguyệ n cu ạ thạm so  m  đệ  A B . 

d) Co  7  gịạ  trị  nguyệ n nho  hợn 10  cu ạ thạm so  m  đệ  A B = . 

Lời giải 

a) (Đúng) Tạ co : 
3 1

1 2 2 3
2 3

m
A m m m m

+ −
  −   −  +   . 

b) (Sai) Vợ ị 3m =  thì   2;3A = − . Khị đo  A B = . 

c) (Sai) Đệ  A B  thì  

3
93

2
2

1 3
1

3
1 3

2

m
m

m
m

m m
m

 +
  − − 
  −−  

− 
+ 

 −  


. 

Suy rạ kho ng to n tạ ị gịạ  trị  cu ạ m  tho ạ mạ̃n. 

d) (Sai) Đệ  A B =  thì  

1 3
4

43
33

2

m
m

mm
m

−  −


   +
 



. 

Vạ  y co  6 gịạ  trị  nguyệ n nho  hợn 10 cu ạ thạm so  m  đệ  A B = . 

Câu 20: Xệ t tì nh đu ng, sạị cu ạ cạ c mệ  nh đệ  sạu 

a) Tập hợp { 1 10}=   A x x  có 8 phần tử 

b) Tập hợp  2 0=  + =B x x x  có 2 phần tử 

c) Tập hợp ( ) 2 1 ( 2)(2 3) 0=  − − + =C x x x x  có 2 phần tử 

d) Tập hợp { 4 2 1 5}=  −  − D n n  có 3 phần tử 
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Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) {2;3;4;5;6;7;8;9}A = . 

b) { 1;0}B = − . 

c) 
3

; 1;1
2

C
− 

= − 
 

. 

d) {0;1;2}D = . 

Câu 21: Cho cạ c tạ  p hợ p { 3; 2; 1;0;1;2;3}; {0;1;4;5}; { 4; 3;1;2;5;6}= − − − = = − −A B C . Khị đo : 

a) { 3; 2; 1;0;1;2;3;4;5}A B = − − − ; 

b) {0}A B = ; 

c) ( ) { 3;1;2;5}A B C  = − ; 

d) {1}A B C  = ; 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) { 3; 2; 1;0;1;2;3;4;5}A B = − − − . 

b) {0;1}A B = . 

c) ( ) { 3;1;2;5}A B C  = − . 

d) {1}A B C  = . 

Câu 22: Cho cạ c tạ  p hợ p {0;1;2;3;4}; {0;1;2}; { 3;0;1;2}= = = −A B C . Khị đo : 

a) \ {3;4}A B = ; 

b) ( ) \A C B = ; 

c) ( \ ) { 3;0;1;4}A C B = − ; 

d) {1;3;4}AC B =  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) \ {3;4}A B = . 

b) ( ) \A C B = . 

c) ( \ ) { 3;0;1;2;3;4}A C B = − . 

d) {3;4}AC B = . 
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Câu 23: Lợ p 10 A  co  tạ t cạ  40 ho c sịnh trong đo  co  13 ho c sịnh chì  thì ch đạ  bo ng, 18 ho c sịnh chì  
thì ch chợị cạ u lo ng vạ  so  ho c sịnh co n lạ ị thì ch chợị cạ  hạị mo n thệ  thạo no ị trệ n. Khị đo : 

a) Có 9 học sịnh thích chợị cả hai môn cầu lông và bóng đá? 

b) Có 22 học sịnh thích bóng đá? 

c) Có 26 học sinh thích cầu lông? 

d) Có 27 học sịnh thích chợị cả hai môn cầu lông và bóng đá? 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

a) Số học sịnh thích chợị cả hạị môn câu lông và bóng đá: 40 (18 13) 9− + =  (học sinh). 

b) Số học sịnh thích bóng đá: 13 9 22+ =  (học sinh). 

c) Số học sinh thích câu lông: 18 9 27+ =  (học sinh). 

d) Số học sịnh thích chợị cả hạị môn câu lông và bóng đá: 40 (18 13) 9− + =  (học sinh). 

Câu 24: Cho hạị tạ  p hợ p: { 2; 1;0;1;2}, { 2;0;2;4}A B= − − = − . Khị đo : 

a) { 2;0;2},A B = −  

b) { 2; 1;1;2;4}A B = − − , 

c) \ { 1;1},A B = −  

d) \ {4}B A = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

{ 2;0;2}, { 2; 1;0;1;2;4} = −  = − −A B A B  

\ { 1;1}, \ {4}= − =A B B A . 

Câu 25: Cho hạị tạ  p hợ p: ( 3;5], (2; )= − = +A B . Khị đo : 

a) (1;5]A B =  

b) ( 3; )A B = − +  

c) \ ( 2;2]A B = −  

d) ( ; 3] (5; ]C A = − −  +  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

(2;5], ( 3; ), \ ( 3;2]A B A B A B =  = − + = − ,  

( ; 3] (5; ]C A = − −  +  

Câu 26: Kì  hịệ  u T  lạ  tạ  p hợ p cạ c ho c sịnh cu ạ trượ ng, 10 A  lạ  tạ  p hợ p cạ c ho c sịnh lợ p 10A  cu ạ 
trượ ng. Bịệ t rạ ng An lạ  mo  t ho c sịnh cu ạ lợ p 10A . Khị đo : 

a) An T ; 
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b) An 10 A ; 

c) An 10 A  

d) 10 A T ; 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Mệnh đề đúng; 

b) Mệnh đề sai; 

c) Mệnh đề đúng; 

d) Mệnh đề sai; 

Câu 27: Cho cạ c tạ  p hợ p sạu ( )( ) 2 22 2 3 2 0=  − − − =A x x x x x  vạ   * 23 30=   B x n . Khị 

đo : 

a) Tập hợp A có 3 phần tử 

b) Tập hợp B có 4 phần tử. 

c) Tập hợp A B  có 1 phần tử 

d) Tập hợp A B  có 5 phần tử 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) 
1

;0;2
2

 
= − 
 

A  vì ( )( )
2

2 2

2

0
2 0

2 2 3 2 0 2
2 3 2 0

1

2

 
  =
 − = 

− − − =   = 
− − = 

= − 


x
x x

x x x x x
x x

x

. 

b) {2;3;4;5}=B . 

c)  2A B =  

d) 
1

;0;2;3;4;5
2

A B
 

 = − 
 

 

Câu 28: Cho {1;3;5}, {1;2;3}= =A B . Khị đo : 

a) \ {5}A B =  

b) \ {3}B A =  

c) {1;2;3;5}A B =  

d) {1}A B =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 
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Ta có \ {5}, \ {2}= =A B B A  

Tạ cũng có: {1;2;3;5}, {1;3} =  =A B A B . 

Câu 29: Cho đoạ n [ 5;1], ( 3;2)= − = −A B .  Khị đo : 

a) [ 3;2)A B = −  

b) ( 3;1]A B = −  

c) \ [ 5; 3]A B = − −  

d)  = − −  +( ) ( ; 5) [1; ). C A B  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

Ta có: [ 5;2), ( 3;1], \ [ 5; 3] = −  = − = − −A B A B A B . 

 =  = − −  +( ) \ ( ) ( ; 5) [2; ). C A B A B  

Câu 30: Cho A  lạ  tạ  p hợ p cạ c ho c sịnh lợ p 10 đạng ho c ợ  trượ ng ệm vạ  B  lạ  tạ  p hợ p cạ c ho c sịnh 
đạng ho c mo n Tịệ ng Anh cu ạ trượ ng ệm.  Vạ  y:  

a) A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em. 

b) \A B  là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em. 

c) A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh ở trường em. 

d) \B A  là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em. 

b) \A B  là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em. 

c) A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh ở trường em. 

d) \B A  là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em. 

Câu 31: Cho hạị tạ  p hợ p : { ( 1)( 2)( 3) 0} ; {5;3;1}. A x x x x B=  − − − = = Vạ  y:  

a) Tập hợp A có 3 phần tử 
b) Tập hợp A B  có 6 phần tử 
c) Tập hợp A B  
d) Tập hợp B A  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

Xét A  : ( 1)( 2)( 3) 0 1 0 2 0 3 0− − − =  − =  − =  − =x x x x x x  1 2 3 =  =  =x x x . 

Do vậy {2;3;1}=A .  

ạ) Đúng 

b) Sai 
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c) Sai 

d) Sai 

Câu 32: Gịạ  sư  {2;4;6}, {2;6}, {4;6}, {4;6;8}= = = =A B C D . Vạ  y:  

a) B A  
b) A B  
c) C A  
d) C D  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

Vì 2 ,6   A A B A . Vì 4 ,6   A A C A . Vì 4 ,6   D D C D . 

Câu 33: Cho hạị tạ  p hợ p A  vạ  B  bịệ t \ { ; }, { ; ; ; ; ; ; ; }=  =A B a f A B a b c d e f g h , 

\ { ; ; }=B A b g h .  Vậy:  

a) { ; ; ; ; }=A a c d e f  

b) ={ ; ; ; ; ; }B b c d e g h  

c)  ={ ; ; }.A B c d e  

d) A B  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

Thực hiện biểu đồ Vện như hình bên. 

 

Ta có: { ; ; ; ; }=A a c d e f , 

{ ; ; ; ; ; },

{ ; ; }.

B b c d e g h

A B c d e

=

 =
 

Câu 34: Lợ p 
110B  co  7 ho c sịnh gịo ị Toạ n, 5 ho c sịnh gịo ị Ly , 6 ho c sịnh gịo ị Ho ạ, 2 ho c sịnh chì  gịo ị 

Toạ n vạ  Ly , 3 ho c sịnh chì  gịo ị Toạ n vạ  Ho ạ, 1 ho c sịnh chì  gịo ị cạ  Ly  vạ  Ho ạ, 1 ho c sịnh gịo ị 
cạ  3 mo n Toạ n, Ly , Ho ạ. Vạ  y:  

a) Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là 1 học sinh 

b) Số học sinh chỉ giỏi môn Lý là 1 học sinh 

c) Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa là 2 học sinh 

d) Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) là 10 học sinh. 

Lời giải 
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a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

Ta thực hiện biểu đồ Vện như hình bên. 

 

a) Số học sinh chỉ giỏi môn Toán: 7 3 1 2 1− − − = . 

b) Số học sinh chỉ giỏi môn Lý: 5 1 1 2 1− − − = . 

c) Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa: 6 3 1 1 1− − − = . 

d) Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) là: 1 2 1 1 1 3 1 10+ + + + + + = . 

Câu 35: Cho hạị nư ạ khoạ ng ( ; ], [5; )= − = +A m B .Vạ  y:  

a) Nếu 5=m  thì {5} =A B . 

b) Nếu 5m  thì  =A B .  
c) Nếu 5m  thì [5; ] =A B m . 

d) Nếu 9m =  thì {9}A B = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

a) Nếu 5=m  thì {5} =A B . 

b) Nếu 5m  thì  =A B .  

c) Nếu 5m  thì [5; ] =A B m . 

d) Nếu 9m =  thì )( ;A B =  +− . 

Câu 36: Cho cạ c tạ  p hợ p sạu: A cạ c so  nguyệ n to  nho  hợn 11;  23 4 1 0B x x x=  − + = ; 

( ) 2 5 6 (2 1) 0C x x x x=  − + + = ; { 1 3}D x x=  +  . Vạ  y:  

a) Tập hợp A có 4 phần tử 
b) Tập hợp B có 3 phần tử 
c) Tập hợp C có 3 phần tử 
d) Tập hợp D có 3 phần tử 

Lời giải 
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a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

a) Ta có: Các số nguyên tố nhỏ hợn 11 là: 2;3;5;7 . 

Vậy {2;3;5;7}=A . 

b) Ta có: 2

1

3 4 1 0 1

3

= 
− + = 
 = 


x

x x
x

. Vậy 
1

;1
3

 
=  
 

B . 

c) ( )( )
2

2

2
5 6 0

5 6 2 1 0 3
2 1 0

1

2

x
x x

x x x x
x

x


 = 

 − + = 
− + + =   =  

+ =  −
= 



. Vậy  2;3C =  

d) Ta có: 

2

1
| 1| 2

0

 = −
 

 = − +   =

x
x

x
x

x

. Vậy { 2; 1;0}= − −D . 

Câu 37: Cho cạ c tạ  p hợ p sạu 

     2 2 26 7 1 0 . { 1}. 4 2 0 . 4 3 0 .A x x x B x x C x x x D x x x=  − + = =   =  − + = =  − + =

Vậy:  

a) Tập hợp A là tập hợp rỗng 

b) Tập hợp B là tập hợp rỗng 

c) Tập hợp C là tập hợp rỗng 

d) Tập hợp D là tập hợp rỗng 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

 2 2

1

6 7 1 0 . Ta có 6 7 1 0 {1} . 1

6

x

A x x x x x A
x

=
=  − + = − + =   = 
 = 


 

 2 2

{ 1} {0} .

2 2
4 2 0 . Ta có 4 2 0 .

2 2

B x x B

x
C x x x x x C

x

=    = 

 = − 
=  − + = − + =   =

= + 

 

 2 2
1

4 3 0 . Ta có 4 3 0 {1;3} . 
3

x
D x x x x x D

x

=
=  − + = − + =   = 

=
 

Câu 38: Cho bạ tạ  p hợ p {2;5}, {5; }, { ; ;5}= = =A B x C x y ,bịệ t = =A B C . Khị đo :  
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a) 2= =x y  thì = =A B C  

b) 3x y= =  thì = =A B C  

c) 2, 5= =x y thì = =A B C  

d) 1, 3x y= =  thì = =A B C  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

Vì =A B  nên 2=x . Lại do =B C  nên 2= =y x  hoặc 5=y . 

Vậy 2= =x y  hoặc 2, 5= =x y . 

Câu 39: Cho cạ c tạ  p hợ p { 5 2}, { 1}, { 7}A x x B x x C x x=  −   =   =    . Khị đo :  

a) ( 5;2)A = −  

b) ( ;1)B = −  

c) (9; ). C = +  

d) B C  
Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

( 5;2); ( ;1); (7; ). A B C= − = − = +  

Câu 40: Cho cạ c tạ  p hợ p { 3 5}, { 9 }, { 4}D x x E x x F x x=  −   =   =    . Khị đo :  

a) [ 3;5)D = −  

b) [2; )E = +  

c) ( ;4]. F = −  

d)  3;4  D F = −  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 [ 3;5); [9; ); ( ;4];  3;4  D E F D F= − = + = −  = −  

Câu 41: Cho cạ c tạ  p hợ p { 12 21}, { 0 17}G x x H x x=  −   =     . Khị đo :  

a) [ 12;21]G = −  

b) [0;17]H =  

c) G H  
d) H G  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

[ 12;21]; [0;17]= − =G H . 

Câu 42: Cho {1;3;5}=A . Khị đo :  

a) Tập hợp A  có 8 tập con 
b) Tập hợp A  có 3 phần tử 
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c) Tập hợp A  có 7 tập con 
d) {1;3;5} là tập hợp con của A  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

Các tập con của A  bao gồm: ,{1},{3},{5},{1;3},{1;5},{3;5},{1;3;5} . 

Câu 43: Cho cạ c tạ  p hợ p  *{1;2;3}, 2 , { 3 , 4}C D x x E x n n n= =   = =   .Khị đo :  

a) Tập hợp D  có 2 phần tử 
b) Tập hợp E  có 3 phần tử 
c) Tập hợp D  là tập con của tập hợp C . 
d) Tập hợp E  là tập con của tập hợp C . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

Ta có: {1;2} {0;3;6;9}=  =D E . 

Vậy tập hợp D  là tập con của tập hợp C . 

Câu 44: Cho cạ c tạ  p hợ p sạu 
 2 6 0A x x x=  − − =

; 
 4 211 18 0B x x x=  − + =

. 

( )( ) 2 3 23 10 5 6 0C x x x x x x=  − − − + = ; { 2 3 7 10}D x x=  −  +  . Khị đó:  

a) Tập hợp A có 2 phần tử 

b) Tập hợp B có 3 phần tử 

c) Tập hợp C có 2 phần tử 

d) Tập hợp D có 4 phần tử 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

Viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phân tử 

a) 2
2

6 0
3

= − 
− − =  

= 

x
x x

x
. Vậy { 2;3}= −A  

b) 
2

4 2

2

2

2 2
11 18 0

9 3

3

  = 
 

= = − 
− + =   = =  

  = − 

x

x x
x x

x x

x

. Vậy { 3;3}= −B  
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c) ( )( )
2

2 3 2

3 2

5

2

3 10 0 0
3 10 5 6 0

5 6 0 1

1

5

 = 
 

= −  
 − − =  = 

− − − + =   
− + = =  

 
=  



x

x

x x x
x x x x x

x x x x

x

 

Vậy {0;1;5}=C . 

d) 2 3 7 10 3 1−  +  −  x x . Mà { 2; 1;0;1}   = − −x x D . 

Câu 45: Cho cạ c tạ  p hợ p 

( )( )     2 27 6 4 0 , 2 8 , 2 1 , 2 4A x x x x B x x C x x x=  + + − = =   = +  −   .  

Khị đo :  

a) Tập hợp A có 3 phần tử 

b) { 6; 2; 1;0;1;2;3;4}A B = − − −  

c) {2}A B =  

d) { 6; 3; 2;2;3;5;7;9}. A C = − − −  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

Ta có ( )( )
2

2 2

2

1

7 6 0 6
7 6 4 0

24 0

2

x

x x x
x x x

xx

x

= −
 + + = = −
+ + − =  
 = −− =


=

 

Vậy  6; 2; 1;2A = − − −  

Ta có {0,1,2,3,4}
2 8 4

  
   

 

x x
x

x x
. Vậy {0;1;2;3;4}=B . 

Ta có { 2, 1,0,1,2,3,4}
2 4


  − −

−  

x
x

x
. Suy ra { 3; 1;1;3;5;7;9}= − −C . 

Ta có: { 6; 2; 1;0;1;2;3;4}, {2} = − − −  =A B A B , { 6; 3; 2; 1;1;2;3;5;7;9}. A C = − − − −  

Câu 46: Cho cạ c tạ  p hợ p  
{ 2}A x x=  

;
{ 3 1 4}B x x=  −  + 

;

{ 2023 1 2022}C x x=  −  − 
;

{ 2 7}D x x=  
. Khị đo :  

a) [2; )= +A  

b) ( 4;2]B = −  

c) [ 2021;2023)C = −  
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d) 
7

;
2

 
= +
 

D  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d)  Đúng 

 

a) [2; )= +A  

b) 3 1 4 4 3; ( 4;3]−  +   −   = −x x B . 

c) 2023 1 2022 2022 2023−  −  −  x x ; [ 2022;2023)= −C . 

d) 
7

2 7
2

  x x ; 
7

;
2

 
= +
 

D . 

Câu 47: Cho tạ  p { 3; 2;1;4;5;6}, { 3;0;1;3;7}A B= − − = − . Khị đo :  

a) \ { 2;4;5;6}A B = − . 

b) \ {0;7}B A =  

c) ( ) \ ( ) { 2;0;4;5;6;7}A B A B  = −  

d) ( \ ) ( \ ) { 2;0;3;4;5;6;7}A B B A = −  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d)  Đúng 

a) \ { 2;4;5;6}A B = − . 

b) \ {0;3;7}B A =  

c) { 3; 2;0;1;3;4;5;6;7}, { 3;1} = − −  = −A B A B . ( ) \ ( ) { 2;0;3;4;5;6;7}   = −A B A B . 

d) \ { 2;4;5;6}, \ {0;3;7} ( \ ) ( \ ) { 2;0;3;4;5;6;7}= − =   = −A B B A A B B A . 

Câu 48: Cho cạ c tạ  p hợ p  

 

   

2

2 2

{ | 1}. 6 7 1 0 .

4 2 0 . 4 3 0 .

=   =  − + =

=  − + = =  − + =

A x x B x x x

C x x x D x x x

∣

∣ ∣
 

Khị đó:  

a) Tập hợp A có 2 phần tử 

b) Tập hợp B có 1 phần tử 

c) Tập hợp C có 3 phần tử 

d) Tập hợp D có 2 phần tử 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d)  Đúng 
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 

 

 

2 2

2 2

2 2

{ || 1} {0}.

1
6 7 1 0 . Ta coù: 6 7 1 0 1 {1}.

6

4 2 0 . Ta coù: 4 2 0 2 2 2 2 .

4 3 0 . Ta coù: 4 3 0 1 3 {1;3}.

A x x A

B x x x x x x x B

C x x x x x x x C

D x x x x x x x D

=    =


=  − + = − + =  = =   =



=  − + = − + =  = −  = +   =


=  − + = − + =  = =  =

∣

∣

∣

∣

 

Câu 49: Cho tạ  p {0;1;2;3;4;5, , }A a c=  vạ  { 2;1;3;4;6, , , }B a b c= − . Khị đo :  

a) { 2;0;1;2;6; ; ; }.A B a b c = −  

b) {1;3;4; ; }.A B a c =  

c) \ {0;2;5}.A B =  

d) \ {6; }.B A b=  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng  d)  Sai 

{ 2;0;1;2;3;4;5,6; ; ; }.

{1;3;4; ; }.

\ {0;2;5}.

\ { 2;6; }.

A B a b c

A B a c

A B

B A b

 = −

 =

=

= −

 

Câu 50: Xạ c đị nh tì nh đu ng, sạị cu ạ cạ c mệ  nh đệ  sạu: 

a) [3;9] \ ( ;7) [7;9]A = − = ; 

b) [ 1; ) ( 7;9] [ 1;9]B = − +  − = − ; 

c) [1;6] [4; ) [1; )C =  + = + ; 

d) \ [ 1; ) ( ; 1)D = − + = − − . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng  d) Đúng 

a) [3;9] \ ( ;7) [7;9]A = − = . 

 

b) [ 1; ) ( 7;9] [ 1;9]B = − +  − = − . 

 

c) [1;6] [4; ) [1; )C =  + = + . 
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d) \ [ 1; ) ( ; 1)D = − + = − − . 

 

Câu 51: Xạ c đị nh tì nh đu ng, sạị cu ạ cạ c mệ  nh đệ  sạu: 

a) [ 3;5] (2;7) (2;5]−  = ; 

b) ( ;0] ( 1;2) ( ;0)−  − = − ; 

c) \ ( ;3) [4; )− = + ; 

d) ( 3;2) \ [1;3) ( 3;1)− = − . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai  d) Đúng 

 

a) Biểu diễn [ 3;5]−  và (2;7)  trên cùng một trục số bằng cách gạch bỏ phần không thuộc mỗi tập 

hợp đó. Phần không bị gạch là (2;5]  nên ta có: [ 3;5] (2;7) (2;5]−  = . 

 

b) Biểu diễn ( ;0]−  và ( 1;2)−  trên cùng một trục số bằng cách tô đậm mỗi tập hợp đó. Phần tô 

đậm là ( ;2)−  nên ta có: ( ;0] ( 1;2) ( ;2)−  − = − . 

 

c) Biểu diễn  và ( ;3)−  trên cùng một trục số bằng cách tô đậm  và gạch bỏ ( ;3)− . Phần tô 

đậm mà không bị gạch là [3; )+  nên ta có: \ ( ;3) [3; )− = + . 

 

d) Biểu diễn ( 3;2)−  và [1;3)  trên cùng một trục số bằng cách tô đậm ( 3;2)−  và gạch bỏ [1;3) . Phần 

tô đậm mà không bị gạch là ( 3;1)−  nên ta có: ( 3;2) \ [1;3) ( 3;1)− = − . 

 

Câu 52: Lợ p 10C6 co  18 ho c sịnh thạm gịạ cạ u lạ c bo   bo ng đạ  vạ  15 ho c sịnh thạm gịạ cạ u lạ c bo   
bo ng ro . Bịệ t rạ ng co  10 ho c sịnh thạm gịạ cạ  hạị cạ u lạ c bo   trệ n. Khị đo : 

a) Có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không thạm gịạ câu lạc bộ bóng rổ? 

b) Có 23 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên? 

c) Biết lớp 10 6C  có 45 học sinh. Có 25 học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá?  

d) Biết lớp 10 6C  có 45 học sinh. Có 24 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ? 

Lời giải 
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a) Đúng b) Đúng c) Sai  d) Sai 

 

Kí hiệu: 

A  là tập hợp học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá. 

B  là tập hợp học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rồ. 

E  là tập hợp học sinh của lớp 10 6C . 

Ta có thể biểu diễn ba tập hợp trên bằng biểu đồ Vện như hình sạu: 

 

Khị đó, A B  là tập hợp học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Số phần tử của A  là 18 , số 
phần tử của B  là 15, số phần tử của tập hợp A B  là 10 . 

a) Tập hợp các học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không thạm gịạ câu lạc bộ bóng rổ là tập 
hợp \A B . Số phần tử của \A B  chính là số phần tử của A  trừ đị số phần tử của A B . Vậy số 
học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không thạm gịạ câu lạc bộ bóng rổ là 18 10 8− =  (học 
sinh). 

b) Tập hợp các học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên chính là tập hợp A B . Do 
khị đếm số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá là 18 , số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ là 
15 thì số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là 10 được tính hai lần. Vậy số học sinh tham gia ít 
nhất một trong hai câu lạc bộ trên là 18 15 10 23+ − =  (học sinh). 

c) Số phần tử của E  là 45 . Tập hợp các học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá là phần bù 
của A  trong E . Vậy số học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá là 45 18 27− =  (học sinh). 

d) Tập hợp các học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là phần bù của A B  trong E . Vậy số 
học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là 45 23 22− =  (học sinh). 

⬩Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

 

Câu 1. Cho [2 1;2 3)= − +A m m  và ( 7;2]= −B  với m . Tìm m  để tập hợp A B  chứa đúng một 

phần tử. 

Trả lời:……………….. 

Câu 2. Cho hai tập hợp: [ 3; 2], ( 3;5)= − + = −A m m B  với m . Tìm tất cả các giá trị của m  để: 

A B  
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Trả lời:……………….. 

Câu 3. Cho hai tập hợp: [ 3; 2], ( 3;5)= − + = −A m m B  với m . Tìm tất cả các giá trị của m  để: 

A B  khác tập rỗng. 

Trả lời:……………….. 

Câu 4. Bạn A  Súa thống kê số ngày có mưa, có sương mù ở bản mình trong tháng 3 vào một thời 

điểm nhất định và được kết quả như sau: 14 ngày có mưa, 15 ngày có sương mù, trong đó 10 ngày có 

cả mưa và sương mù. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày không có mưa và không có sương mù? 

Trả lời:……………….. 

Câu 5. Trong đột khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh 

lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành 

nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê 

theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn 

nhóm ngành Y  tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm 

ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được 

kết quả: có 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Y  tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành Y  tế 

và Công nghệ thông tin, 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao 

nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết ló́p 10D có 40 học sinh? 

Trả lời:……………….. 

Câu 6. Cho hai tập hợp [ 4;1], [ 3; ]= − = −A B m . Tìm m  để  =A B A  ? 

Trả lời:……………….. 

Câu 7. Cho các tập hợp ( ; )A m= −  và [3 1;3 3]B m m= − + . Tìm m  để A C B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 8. Cho tập hợp  2 1 2B x x=  +  . Tập hợp B  có bao nhiêu tập con gồm 2 phần tử? 

Trả lời:……………….. 

Câu 9. Cho tập hợp [ 3; 2), ( 2;5]= − + = −A m m B . Tìm điều kiện của m  để A B . 
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Trả lời:……………….. 

Câu 10. Cho các tập hợp [ 1;2 1)= − +A m m  và ( 2;3)= −B . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  

để A B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 11. Cho hai tập hợp (2 7; 5], [ 3;1)= − − = −A m m B . Tìm các trị m nguyên để A B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 12. Cho hai tập hợp [ 1;2 1], (0;6)= + − =A m m B . Có bao nhiêu giá trị m  nguyên để A B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 13. Cho A  là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình 2 4 3 0− + =x x ; 

B  là tập hợp các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 4. Xác định tập hợp \A B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 14. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn 

Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn 

Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học 

giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong ba 

môn Toán, Lý, Hóa). 

Trả lời:……………….. 

Câu 15. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh 

chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một 

môn thể thao? 

Trả lời:……………….. 

Câu 16. Cho số thực 0m  và hai tập hợp 
4

( ;9 ), ;
 

= − = + 
 

A m B
m

. 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để  A B . 

Trả lời:……………….. 
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Câu 17. Cho hai tập hợp ( ; 1)= +A m m  và [ 1;3]= −B . Tìm tất cả các giá trị của m  để  =A B

. 

Trả lời:……………….. 

Câu 18. Cho 
2

3; , ( ; 1) [2; )
4

+ 
= − = − −  +
 

m
A m B . Tìm m  để A B = . 

Trả lời:……………….. 

Câu 19. Tìm tham số thực m  để trong tập hợp ( 1; ] (3;5)= − A m m  có đúng một số tự nhiên? 

Trả lời:……………….. 

Câu 20. Cho hai tập khác rỗng ( 1;4], ( 2;2 2)= − = − +A m B m  với m . Tìm m  để  A B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 21. Cho hai tập hợp ( 1;5); (3; ),= − = + A m B m . Tìm m  để \ =A B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 22. Cho hai tập hợp ( ;5 1]= − +A m  và (2 2; )= − +B m . Có tất cả bao nhiêu giá trị 

nguyên âm của tham số m  để  =A B  ? 

Trả lời:……………….. 

Câu 23. Cho các tập hợp ( )( ) * 2 3 2{ 2;1;2}; 4 4 3 0A B x x x x x= − =  − − + =  và 

 2 2(2 1) 0C x x m x m m=  − + + + = . Xác định số phần tử m  để ( ) =A C B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 24. Cho tập hợp {3; 4;5}= −X  có hai tập con A  và B  (số phần tử của tập B  ít hơn số 

phần tử của tập )A . Có bao nhiêu cặp ( ; )A B  mà {3; 4} ( \ ) ?−  =A B X  

Trả lời:……………….. 

Câu 25. Cho hai tập hợp ( 1;5)= −A m  và (3; )= +B . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 

m  để \ =A B . 

Trả lời:……………….. 
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Câu 26. Cho hai tập hợp [ 3; 1] [2;4], ( 1; 2)= − −  = − +A B m m . Điều kiện của m  để  A B  ? 

Trả lời:……………….. 

Câu 27. Cho tập hợp ( ; 2], { 3 1 5}A m m B x x= + =  −  −  . Điều kiện của m  để  A B  ? 

Trả lời:……………….. 

Câu 28. Cho hai tập hợp [ 4;1]= −A  và [ 3; ]= −B m . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  

để  =A B A . 

Trả lời:……………….. 

Câu 29. Cho hai tập hợp [ 2;3)= −A  và [ ; 5)= +B m m . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 

m  để  A B . 

Trả lời:……………….. 

Câu 30. Cho (2; ), ( ; )A B m= + = + . Tìm m  sao cho tập B  là tập con của tập A . 

Trả lời:……………….. 

Câu 31. Cho ( ; 1]; ( 1; )A m B= − + = − + . Tìm m  để A B = . 

Trả lời:……………….. 

Câu 32. Cho hai tập [0;5]; (2 ;3 1]A B a a= = + , với 1a  − . Tìm tất cả các giá trị của a  để 

A B  . 

Trả lời:……………….. 

Câu 33. Cho hai tập 
3

1;
2

m
A m

+ 
= − 
 

 và ( ; 3) [3; )B = − −  + . Tìm tập hợp các giá trị thực 

của m  để A B  . 

Trả lời:……………….. 

Câu 34. Cho hai tập ( ; )A m= −  và [2 2;2 2]B m m= − + . Tìm m  để ( )C A B  . 

Trả lời:……………….. 

Câu 35. Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp [1 2 ; 3], { 8 5 }= − + =   −A m m B x x m∣ . 

Tìm m  để \B A B= . 
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Trả lời:……………….. 

Câu 36. Một 10 14C  có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 

35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao 

nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10 14C  có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, 

Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào. 

Trả lời:……………….. 

LỜI GIẢI 

 

Câu 1. Cho [2 1;2 3)= − +A m m  và ( 7;2]= −B  với m . Tìm m  để tập hợp A B  chứa đúng một phần 

tử. 

Trả lời: 
3

2
=m  

Lời giải 

Để tập hợp A B  chứa đúng một phần tử thì 2 1 2− =m  hay 
3

2
=m . 

Câu 2. Cho hai tập hợp: [ 3; 2], ( 3;5)= − + = −A m m B  với m . Tìm tất cả các giá trị của m  để: 

A B  

Trả lời: 0 3m   

Lời giải 

Để A B  thì 3 3 2 5−  −  + m m  hay ta có: 
3 3

0 3
2 5

−  −
  

+ 

m
m

m
. 

Câu 3. Cho hai tập hợp: [ 3; 2], ( 3;5)= − + = −A m m B  với m . Tìm tất cả các giá trị của m  để: 

A B  khác tập rỗng. 

Trả lời: 5 8−  m  
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Lời giải 

Trước hết, ta tìm m  để  =A B . 

Để  =A B  thì 
2 3 5

3 5 8.

 +  −  −
 

−  

m m

m m
 

Vậy để A B  khác tập rỗng thì 5 8−  m . 

Câu 4. Bạn A  Súa thống kê số ngày có mưa, có sương mù ở bản mình trong tháng 3 vào một thời 

điểm nhất định và được kết quả như sau: 14 ngày có mưa, 15 ngày có sương mù, trong đó 10 ngày có 

cả mưa và sương mù. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày không có mưa và không có sương mù? 

Trả lời: 12  

Lời giải 

Gọi ,A B  lần lượt là tập hợp các ngày có mưa, có sương mù. Khi đó, A B  là tập hợp các ngày có cả 

mưa và sương mù, A B  là tập hợp các ngày hoặc có mưa hoặc có sương mù. 

Ta có: ( ) 14, ( ) 15, ( ) 10= =  =n A n B n A B . 

Số ngày hoặc có mưa hoặc có sương mù là: 

( ) ( ) ( ) ( ) 14 15 10 19 = + −  = + − =n A B n A n B n A B  (ngày). 

Tháng 3 có 31 ngày nên số ngày không có mưa và không có sương mù trong tháng 3 đó là: 31 19 12− =  

(ngày). 

Câu 5. Trong đột khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh 

lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành 

nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê 

theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn 

nhóm ngành Y  tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm 

ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được 
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kết quả: có 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Y  tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành Y  tế 

và Công nghệ thông tin, 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao 

nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết ló́p 10D có 40 học sinh? 

Trả lời: 1 

Lời giải 

Gọi , ,A B C  lần lượt là tập hợp học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Khi đó, 

 A B C  là tập hợp các học sinh chọn ít nhất một trong ba nhóm ngành trên. 

Do lớp 10D có 40 học sinh và 22 học sinh không chọn nhóm ngành trong ba nhóm ngành trên nên số 

học sinh chọn ít nhất một trong ba nhóm ngành trên là 40 22 18− =  

Ta có: ( ) 6, ( ) 9, ( ) 10, ( ) 18, ( ) 3= = =   =  =n A n B n C n A B C n A B , ( ) 2, ( ) 3 =  =n B C n A C . 

Áp dụng công thức: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n A B C n A n B n C n B C n A B n A C n A B C  = + + −  −  −  +    

Ta có số học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên là: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

18 3 2 3 6 9 10 1.

n A B C n A B C n A B n B C n A C n A n B n C  =   +  +  +  − − −

= + + + − − − =
 

Câu 6. Cho hai tập hợp [ 4;1], [ 3; ]= − = −A B m . Tìm m  để  =A B A  ? 

Trả lời: 3 1−  m . 

Lời giải 

Điều kiện: 3 −m . 

Ta có:  =A B A  khi và chỉ khi B A , tức là 1m . 

Đối chiếu điều kiện, ta được 3 1−  m . 

Câu 7. Cho các tập hợp ( ; )A m= −  và [3 1;3 3]B m m= − + . Tìm m  để A C B . 
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Trả lời: 
1

2
m  

Lời giải 

Ta có: ( ;3 1) (3 3; )= − −  + +C B m m . 

Vì vậy: 
1

3 1
2

  − A C B m m m . 

Câu 8. Cho tập hợp  2 1 2B x x=  +  . Tập hợp B  có bao nhiêu tập con gồm 2 phần tử? 

Trả lời: 3 

Lời giải 

Ta có: 
2

1

0 { 1;0;1}
1 2

1

 = −
 

 =  = − +   =

x
x

x B
x

x

. 

Các tập con của tập B  gồm 2 phần tử là: { 1;0},{0;1},{ 1;1}− − . 

Vậy có 3 tập con của B  gồm 2 phần tử. 

Câu 9. Cho tập hợp [ 3; 2), ( 2;5]= − + = −A m m B . Tìm điều kiện của m  để A B . 

Trả lời: 1 3 m  

Lời giải 

Hiển nhiên: 3 2,−  +  m m m  

Để A B  thì: 
2 3 1

1 3
2 5 3

−  − 
    

+  

m m
m

m m
. Vậy 1 3 m . 

Câu 10. Cho các tập hợp [ 1;2 1)= − +A m m  và ( 2;3)= −B . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  

để A B . 

Trả lời: 2 
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Lời giải 

Điều kiện: 1 2 1 2−  +   −m m m  

Để A B  thì: 
2 1 1

1 1
2 1 3 1

−  −  −
 −   

+  

m m
m

m m
 

So điều kiện ta được 1 1−  m . Mà {0;1}  m m . 

Vậy có 2 giá trị nguyên của m  để A B . 

Câu 11. Cho hai tập hợp (2 7; 5], [ 3;1)= − − = −A m m B . Tìm các trị m nguyên để A B . 

Trả lời: không có  

Lời giải 

Điều kiện: 2 7 5 2−  −  m m m  

Để A B  thì 
2 7 3 2

2 6
5 1 6

 −  − 
    

−  

m m
m

m m
. 

So điêu kiện thấy không có m  thỏa yêu cầu 

Câu 12. Cho hai tập hợp [ 1;2 1], (0;6)= + − =A m m B . Có bao nhiêu giá trị m  nguyên để A B . 

Trả lời: 1 

Lời giải 

Điều kiện: 1 2 1 2+  −  m m m  

Để A B  thì 

1
1 0 7

17
2 1 6 2

2

  −
+  

  −   
−   



m
m

m
m m

. 

So điều kiện ta được 
7

2
2

 m . Vì m nguyên nên 3=m . Vậy có 1 giá trị m. 

Câu 13. Cho A  là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình 2 4 3 0− + =x x ; 
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B  là tập hợp các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 4. Xác định tập hợp \A B . 

Trả lời:   

Lời giải 

Ta có 2
1

7 6 0 {1;3}
3

=
− + =   =

=

x
x x A

x
. 

{ 3; 2; 1;0;1;2;3}= − − −B . Do đó \ =A B . 

Câu 14. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn 

Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn 

Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học 

giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong ba 

môn Toán, Lý, Hóa). 

Trả lời: 5 

Lời giải 

Gọi , ,T L H  lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa. 

Ta có: | | | | | | | | | | | | | | | |  = + + −  −  −  +  T L H T L H T L L H H T T L H  

45 25 23 20 11 8 9 | | = + + − − − +  T L H  

| | 5   =T L H . 

 

Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn. 
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Câu 15. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh 

chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một 

môn thể thao? 

Trả lời: 20 

Lời giải 

Gọi A  là tập hợp các học sinh chơi bóng đá, B  là tập hợp các học sinh chơi bóng bàn, 

C là tập hợp các học sinh không chơi môn thể thao nào. 

Ta có: | |A  : là số học sinh chơi bóng đá; | |B  : là số học sinh chơi bóng bàn; | |C  : là số học 

sinh không chơi môn thể thao nào. 

Khi đó số học sinh chỉ chơi một môn thể thao là: | | | | 2 | | 25 23 2.14 20. A B A B+ −  = + − =  

Câu 16. Cho số thực 0m  và hai tập hợp 
4

( ;9 ), ;
 

= − = + 
 

A m B
m

. 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để  A B . 

Trả lời: 
2

0
3

m−    

Lời giải 

Để hai tập hợp A  và B  giao nhau khác rỗng 
4

9 m
m

  

29 4( m do 2 4 2
0) 0

9 3
    −  m m m . 

Câu 17. Cho hai tập hợp ( ; 1)= +A m m  và [ 1;3]= −B . Tìm tất cả các giá trị của m  để  =A B

. 

Trả lời: 
2

3

m

m

 −



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Lời giải 

1 1 2

3 3

 +  −  −
 =  

 

m m
A B

m m
. 

Câu 18. Cho 
2

3; , ( ; 1) [2; )
4

+ 
= − = − −  +
 

m
A m B . Tìm m  để  =A B . 

Trả lời: 
14

2
3

m   

Lời giải 

142
3

34
14

3 1 2 2
3

2 6
2

4

 + 
−  

 
 = −  −      

 + 
 



m
mm

A B m m m

m m

. 

Câu 19. Tìm tham số thực m  để trong tập hợp ( 1; ] (3;5)= − A m m  có đúng một số tự nhiên? 

Trả lời: 4 5m   

Lời giải 

Ta có trong (3;5)  có đúng một số tự nhiên là 4 . 

Khi đó tập hợp ( 1; ] (3;5)= − A m m  có đúng một số tự nhiên khi và chỉ khi 4 ( 1; ] −m m  

1 4 5
4 5

4 4

 −  
     

 

m m
m

m m
. 

Câu 20. Cho hai tập khác rỗng ( 1;4], ( 2;2 2)= − = − +A m B m  với m . Tìm m  để  A B . 

Trả lời: 2 5m−    

Lời giải 

Điều kiện: 
1 4

2 5
2 2 2

− 
 −  

−  +

m
m

m
. 
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Ta có 
2 2 1

3
4 2

+  −
 =   −

 −

m m
A B m . 

Vậy 
2 5

2 5
3

−  
   −  

 −

m
A B m

m
. 

Câu 21. Cho hai tập hợp ( 1;5); (3; ),= − = + A m B m . Tìm m  để \ =A B . 

Trả lời: 4 6 m  

Lời giải 

Điều kiện 1 5 6−   m m  

Để \ 1 3 4=   −   A B A B m m  

Kết hợp điều kiện ban đầu ta được: 4 6 m . 

Câu 22. Cho hai tập hợp ( ;5 1]= − +A m  và (2 2; )= − +B m . Có tất cả bao nhiêu giá trị 

nguyên âm của tham số m  để  =A B  ? 

Trả lời: vô số  

Lời giải 

Để  =A B  thì 2 2 5 1 3 3 1−  +   −   −m m m m . 

Do đó có vô số giá trị nguyên âm { 1;0;1; } − m  thỏa mãn bài toán. 

Câu 23. Cho các tập hợp ( )( ) * 2 3 2{ 2;1;2}; 4 4 3 0A B x x x x x= − =  − − + =  và 

 2 2(2 1) 0C x x m x m m=  − + + + = . Xác định số phần tử m  để ( ) =A C B . 

Trả lời: 2=m  

Lời giải 
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Ta có: ( )( )
( )

2

2 3 2

2

2

4 0 0
4 4 3 0

14 3 0

3

 = 
 − = = − − + =  
  =− + =
 

= 

x

x x
x x x x

xx x x

x

. 

Vì *x  nên { 2;1;2;3}= −B .Mà { 2;1;2}= −A . 

Xét tập C , ta có: 2 2 2 2(2 1) 0 2 0− + + + =  − + − + =x m x m m x mx m x m  

( )( 1) 0
1

=
 − − − =  

= +

x m
x m x m

x m
. Vậy { ; 1}= +C m m . 

Khi đó { 2;1;2; ; 1} = − +A C m m . 

Nhận thấy, để 
3 3

( )
1 3 2

 = =
 =   

+ = =

m m
A C B

m m
. 

Tuy nhiên, với 3=m , khi đó { 2;1;2;3;4} = −A C  (không thỏa điều kiện đề bài). 

Vậy chỉ có duy nhất 1 giá trị 2=m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 24. Cho tập hợp {3; 4;5}= −X  có hai tập con A  và B  (số phần tử của tập B  ít hơn số 

phần tử của tập )A . Có bao nhiêu cặp ( ; )A B  mà {3; 4} ( \ ) ?−  =A B X  

Trả lời: 11 

Lời giải 

Do {3; 4} ( \ )−  =A B X  nên tập hợp \A B  phải chứa phần tử 5 . Từ đó suy ra: 5 ,5 A B . 

Các tập con của X  có phân tử 5 là: {5},{5;3},{5; 4},{5;3; 4}− − . 

Do số phân tử của tập B  ít hơn số phân tử của tập A  nên ta có các TH  sau: 

+ Nếu {5}=A  thì B  là tập con của X  không chứa phần tử nào, tức là =B . 
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+ Nếu {5;3}=A  thì B  là tập con của X  chứa ít hơn hai phân tử và không chứa phân tử 5 , tức 

là , {3}, { 4}= = = −B B B . 

+ Nếu {5; 4}= −A  thì B  là tập con của X  chứa ít hơn hai phần tử và không chứa phân tử 5 , tức 

là , {3}, { 4}= = = −B B B . 

+ Nếu {5;3; 4}= −A  thì B  là tập con của X  chứa ít hơn ba phân tử và không chứa phân tử 5 , 

tức là , {3}, { 4}, {3;4}= = = − =B B B B . 

Vậy có 1 3 3 4 11+ + + =  cặp ( ; )A B  thỏa mãn yêu câu bài toán. 

Câu 25. Cho hai tập hợp ( 1;5)= −A m  và (3; )= +B . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 

m  để \ =A B . 

Trả lời: 4 6 m  

Lời giải 

Điều kiện: 1 5 6−   m m . 

Để \ =A B  khi và chỉ khi A B , tức là 3 1 4 −  m m . 

Đối chiếu điêu kiện, ta được 4 6 m . 

Câu 26. Cho hai tập hợp [ 3; 1] [2;4], ( 1; 2)= − −  = − +A B m m . Điều kiện của m  để  A B  ? 

Trả lời: | | 5m  và 0m . 

Lời giải 

Bước 1: Tìm tất cả các giá trị của m  để  =A B . 
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2 3 5 5

1 4 5 5 .

1 1 2 2 00

0

m m m

A B m m m

m m mm

m

 
 

+  −  −  − 
  = −     
 
−  −  +  =  

  

 

Bước 2: Suy ra 
5 5

| | 5
0

−  
   



m
A B m

m
 và 0m . 

Câu 27. Cho tập hợp ( ; 2], { 3 1 5}A m m B x x= + =  −  −  . Điều kiện của m  để  A B  ? 

Trả lời: 4 6m−    

Lời giải 

{ 3 1 5} { 2 6}B x x B x x=  −  −   =  −   . 

Để  A B  thì 
2 6 2 6

4 6
2 2 6 4 4

 −   −  
  −   

−  +  −  

m m
m

m m
. 

Câu 28. Cho hai tập hợp [ 4;1]= −A  và [ 3; ]= −B m . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  

để  =A B A . 

Trả lời: 3 1−  m  

Lời giải 

Điều kiện: 3 −m . 

Để  =A B A  khi và chỉ khi B A , tức là 1m . Đối chiếu điều kiện, ta được 3 1−  m . 

Câu 29. Cho hai tập hợp [ 2;3)= −A  và [ ; 5)= +B m m . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 

m  để  A B . 

Trả lời: 7 3−  m  

Lời giải 
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Nếu giải trực tiếp thì hơi khó một chút. Nhưng ta đi giải mệnh đề phủ định thì đơn giản hơn, 

tức là đi tìm m  để  =A B . Ta có 2 trường hợp sau: 

 

 Trường hợp 1. (Xem hình vẽ 1) Để 3 = A B m . 

 Trường hợp 2. (Xem hình vẽ 2 ) Để 5 2 7 = +  −   −A B m m . 

Kết hợp hai trường hợp ta được 
3

7




 −

m

m
 thì  =A B . 

Suy ra: để  A B  thì 7 3−  m . 

Câu 30. Cho (2; ), ( ; )A B m= + = + . Tìm m  sao cho tập B  là tập con của tập A . 

Trả lời: 2m   

Lời giải 

 

Ta có: B A  khi và chỉ khi 2x B x A m      . 

Câu 31. Cho ( ; 1]; ( 1; )A m B= − + = − + . Tìm m  để A B = . 

Trả lời: 2m  −  

Lời giải 

Ta có: 1 1 2A B m m = −  +   − . 

Câu 32. Cho hai tập [0;5]; (2 ;3 1]A B a a= = + , với 1a  − . Tìm tất cả các giá trị của a  để 

A B  . 
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Trả lời: 
1 5

3 2
a−    

Lời giải 

1
2 3 1

1 1 5
3 1 0

3 3 2
2 5

5

2

a
a a

A B a a a

a

a

 
   −

 + 
 

  +    −  −   
 
 

   

Câu 33. Cho hai tập 
3

1;
2

m
A m

+ 
= − 
 

 và ( ; 3) [3; )B = − −  + . Tìm tập hợp các giá trị thực 

của m  để A B  . 

Trả lời: ( 2) [3;5)m −−   

Lời giải 

Để A B   thì điều kiện là 

3
1

52

1 3 2

3 3
3

2

m
m

m

m m

m m

+
−  

 
−  −  −  

  +  


 

Vậy ( 2) [3;5)m −−  . 

Câu 34. Cho hai tập ( ; )A m= −  và [2 2;2 2]B m m= − + . Tìm m  để ( )C A B  . 

Trả lời: 2m  −  

Lời giải 

Ta có: [ ; )C A m= + . 

Để ( ) 2 2 2C A B m m m  +    − . 

Câu 35. Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp [1 2 ; 3], { 8 5 }= − + =   −A m m B x x m∣ . 

Tìm m  để \B A B= . 
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Trả lời: 
2 5

.
3 6

m−    

Lời giải 

Ta có [1 2 ; 3], [8 5 ; )A m m B m= − + = − + . 

5

3 8 5 6 5 2 56
\ .

1 2 3 3 2 2 3 6

3

m
m m m

B A B B A m
m m m

m

  
  +  −   

=   =    −    
−  +  −    −

    

Câu 36. Một 10 14C  có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 

35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao 

nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10 14C  có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, 

Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào. 

Trả lời: 16 

Lời giải 

Kí hiệu A  là tập hợp học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, B  là tập hợp học sinh tham 

gia tiết mục hát, E  là tập hợp học sinh trong lớp. Ta có thể biểu diễn ba tập hợp đó bằng biểu 

đồ Ven như hình bên: 
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Khi đó, A B  là tập hợp học sinh tham gia cả hai tiêt mục. Số phần tử của tập hợp A  là 35 , 

số phần tử của tập hợp A B  là 10 , số phần tử của tập hợp E  là 45 . 

Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục là 45 4 41− =  (học sinh). 

Số học sinh tham gia tiết mục hát mà không tham gia tiết mục nhảy Flashmob là 41 35 6− =  

(học sinh). 

Số học sinh tham gia tiết mục hát là 6 10 16+ =  (học sinh). 

Câu 37: Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửạ khoáng để viết các tập hợp sạu đây: 
a) { 2 3}x x −  ∣  

b)  1 10x x  ∣  

c) { 5 3}x x −  ∣  

d) { 4}x x  ∣  

e) 
1

4
x x

 
  

 
∣  

g) 
2

x x
 

  
 

∣  

 Lời giải 

a) Khoảng ( )2;3−  

b) Đoạn  1;10  

c) Nửa khoảng ( 5; 3−


 

d) Nứa khoảng  );4  

e) Khoảng 
1

;
4


 
− 
 

 

g) Nửa khoảng ;
2




 
+ 

 
 

Câu 38: Viết các tập hợp sạu đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử: 

a) Tập hợp  1;2;3;6;9;18A =  

b) Tập hợp B  các nghiệm của bất phượng trình 2 1 0x+   
c) Tập hợp C  các nghiệm củạ phượng trình 2 6x y− =  

 
 Lời giải   

 

a) A là tập hợp các ước nguyên dượng của 18.  

( ) 18A x x U=  ∣  
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b) { 2 1 0}B x x=  + ∣  

c) C là tập hợp các cặp số (x;y) thỏa mãn 2 6x y− = . 

( ) ; 2 6C x y x y= − =∣  

Câu 39: Trong mỗi cặp tập hợp sạu đây, tập hợp nào là tập con của tập còn lại? Chúng có bằng 
nhau không? 

a) { 2}A x x=  ∣  và  2 0B x x x=  − =∣  

b) C là tập hợp các hình thoi và D  là tập hợp các hình vuông 

c) ( 1;1E = −  và ( ;2F = −  

 
 Lời giải 

  

a)  { 2} 0;1A x x=   =∣  và    2 0 0;1B x x x=  − = =∣  

Vậy ,A B A=  là tập con của tập B  và ngược lại. 

b) D là tập hợp con của C vì: Mỗi hình vuông đều là một hình thoị đặc biệt: hình thoi có một góc 
vuông. 
C D  vì có nhiều hình thoi không là hình vuông, chẳng hạn: 

c) ( 1;1 { 1 1}E x x= − =  −  ∣  và (   ;2 2F x x= − =  ∣  

E là tập con của F  vì 1 1 2x x−     . 
E F  vì 3 F−   nhưng 3 E−   

Câu 40: Hãy viết tất cả các tập con của tập hợp  0;1;2B =  

 Lời giải 

 Các tập con của tập hợp B là: 
+) Tập con có 0 phần tử:   (tập hợp rỗng) 

+) Các tập hợp con có 1 phần tử:    0 , 1 , {2} 

+) Các tập hợp con có 2 phần tử:  0;1 ,    1;2 , 0;2  

+) Tập hợp con có 3 phần tử:  0;1;2B = . 

Chú ý 
+) Mọi tập hợp B đều có 2 tập con là:   và B. 

Câu 41: Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sạu đây: 
a) { 2 2 }x x  −  ∣  

b) { || 3}x x ∣  

c) { 0}x x ∣  

d)  1 3 0x x − ∣  

 Lời giải 

 

a) Nửa khoảng ( 2 ;2 −  

b)  { || 3} 3 3x x x x  =  −  ∣ ∣  

Đoạn 3; 3 −
 

 

c) Khoảng ( );0−  
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d)  
1

1 3 0
3

x x x x
 

 −  =   
 

∣ ∣  

Nửa khoảng 
1

;
3


 

+ 
 

 

Câu 42: Gọi X  là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 
X và biểu diễn tâp X bằng biểu đồ Ven. 

 
  Lời giải 

X = {Trung Quốc, Lào, Campuchia} 

Câu 43: Ký hiệu E  là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nạm Á 
a) Nêu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp E . 
b) Nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp E . 
c) Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp E . Tập hợp E có bao nhiêu phần tử? 

 Lời giải 

a) Hai quốc gia thuộc khu vực Đông Nạm Á: Lào, Tháị Lạn. 

b) Hai quốc gia không thuộc khu vực Đông Nạm Á: Trung Quốc, Ấn Độ. 

c) E = {Việt Nạm, Lào, Cạmpuchịạ, Tháị lạn, Indonệsịạ, Sịngạporệ, Đông Tịmor, Phịlịpịn, Myạnmạ, 
Brunei và Myanma} 

Số phần tử tập hợp E là: ( ) 11n E = . 

Câu 44: Hãy viết tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử cuả tập hợp: 

 0;4;8;12;16A = . 

 Lời giải 

Tập hợp  4 | ,0 4A n n n=    . 

Câu 45: Trong cạ c tạ  p hợ p sạu, tạ  p nạ o lạ  tạ  p hợ p ro ng? 

 2| 6 0A x x=  − = ;  2| 6 0B x x=  − = . 

 Lời giải 

Ta có: 2
6

6 0
6

x
x

x

 =
− =  

= −

, hai giá trị này không thuộc tập . 

Vậy B = . 

Câu 46: Cho  ;X a b= . Cạ c cạ ch vịệ t sạu đu ng hạy sạị? Gịạ ị thì ch kệ t luạ  n đưạ rạ. 

ạ) a X . b)  a X . C) X . 

 Lời giải 

a) Sai. Vì a  là ký hiệu phần tử, viết đúng phải là: a X  

b) Đúng. 
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c) Sai. Vì   là 1 tập hợp. không phải là phần tử của X . Viết đúng phải là: X . 

Câu 47: Cho  2;5A = ,  5;B x= ,  2;C y= .Tì m x  vạ  y  đệ  A B C= = . 

 Lời giải 

Các tập hợp bằng nhau nếu các phần tử của tập này cũng là phần tử của tập kia. 

Vậy để cho A B C= =  thì 2, 5x y= = . 

Câu 48: Cho   ( )( ) 2 2| 4 ; | 5 3 2 3 0A x x B x x x x x=   =  − + − = . 

ạ) Lịệ  t kệ  cạ c phạ n tư  cu ạ hạị tạ  p hợ p A  vạ  B . 
b) Hạ̃y xạ c đị nh cạ c tạ  p hợ p ,A B A B  vạ  \A B . 

 Lời giải 

a) Ta có:  ....; 4; 3; 2; 1;0;1;2;3A = − − − − . 

 2

0

5 3 0 5

3

x

x x
x

= 
− = 
 = 


. 

 2
1

2 3 0
3

x
x x

x

= 
+ − =  

= − 
. 

Khị đó:  3;0;1B = − . 

b) Ta có: B A  nên A B B = ; A B A = ;  \ .....; 4; 2; 1;2;3A B = − − − . 

Câu 49: Xác định các tập hợp A B  và A B , biết: 

a)    ; ; ; ; , ; ; ;A a b c d e B a e i u= =  

b)  2 2 3 0 , { || 1}A x x x B x x=  + − = =  =∣ ∣  

Lời giải 

a)    ; ; ; ; ; ; , ;A B a b c d e i u A B a e =  =  

b) Phượng trình 2 2 3 0x x+ − =  có hai nghiệm là 1 và 3− , nên  1; 3A = −  

Phượng trình { || 1}B x x=  =∣  có hai nghiệm là 1 và 1− , nên  1; 1B = −  Từ đó, 

   1; 1; 3 , 1A B A B = − −  = . 

Câu 50: Cho ( )  ( ) ; , ,3 9 , ; , , 1A x y x y x y B x y x y x y=  − = =  − =∣ ∣  

Hãy xác định A B . 
Lời giải 

a) ( ) ; , ,3 9, 1A B x y x y x y x y =  − = − =∣  

Tức là A B  là tập hợp các cặp số (x;y) thỏa mãn hệ phượng trình: 
3 9

1

x y

x y

− =


− =
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3 9 1 3 9

1 1

y x x x

y x y x

 = − − = −
  

= − = −
 

2 8 4

1 3

x x

y x y

 = =
  

= − =
 

Vậy ( ) 4;3A B = . 

Câu 51: Xác định các tập hợp sạu đây: 

b) ( )EC A B  và ( ) ( )E EC A C B  

c) ( )EC A B  và ( ) ( )E EC A C B  

Lời giải 

 { 8} 0;1;2;3;4;5;6;7E x x=   =∣  

a) Ta có:     ( ) ( )0;1;2 , 5 ,A B B A A B B A = =  =  

b) Ta có:   ( )  3;4 , 0;1;2;5;6;7EA B C A B =  =  

    ( ) ( )  5;6;7 , 0;1;2;6;7 6;7E E E EC A C B C A C B= =   = c) Ta có: 

  ( )  0;1;2;3;4;5 , 6;7EA B C A B =  =  

    ( ) ( )  5;6;7 , 0;1;2;6;7 0;1;2;5;6;7E E E EC A C B C A C B= =   = E 

Câu 52: Xác định các tập hợp sạu đây: 

a) ( )  1;3 2;2 −  

b) ( )  ;1 0; −   

c) ( )
1

;3 1;
2


 

+
 

 

d)  )1;C − +  

Lời giải 

ạ) Để xác định tập hợp ( )  1;3 2;2A =  − , ta vẽ sợ đồ sạu đây: 

Từ sợ đồ, ta thấy  )2;3A = −  

b) Để xác định tập hợp ( )  ;1 0;B  = −  , ta vẽ sợ đồ sạu đây: 

Từ sợ đồ, ta thấy  )0;1B =  

c) Để xác định tập hợp ( )
1

;3 1;
2

C 
 

= +
 

, ta vẽ sợ đồ sạu đây: 

Từ sợ đồ, ta thấy 
1

;1
2

C
 

=  
 

 

d) Để xác định tập hợp  )1;D C = − + , ta vẽ sợ đồ sạu đây: 
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Từ sợ đồ, ta thấy ( ); 1D = − −  

Câu 53: Xác định các tập hợp A B  và A B  với 
ạ) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam }, {B =  lục; làm; chàm; tím } . 

b) A là tập hợp các tạm gịác đều, B là tập hợp các tam giác cân. 
Lời giải 

ạ) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím } . 

{A B =  đỏ; cam; vàng; lục; lam; chàm; tím }  

{A B =  lục; lam }  

b) Vì mỗị tạm gịác đều cũng là một tam giác cân nên A B . 

,A B B A B A =  = . 

Chú ý 

Nếu A B  thì ,A B B A B A =  = . 

Câu 54: Xác định các tập hợp A B  và A B  với 
ạ) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam }, {B =  lục; làm; chàm; tím } . 

b) A là tập hợp các tạm gịác đều, B là tập hợp các tam giác cân. 
Phượng pháp gịải - Xem chi tiết 

{A B x x A = ∣  hoặc }x B  

{A B x x A = ∣  và }x B . 

Lời giải 

ạ) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím } . 

{A B =  đỏ; cam; vàng; lục; lam; chàm; tím }  

{A B =  lục; lam }  

b) Vì mỗị tạm gịác đều cũng là một tam giác cân nên A B . 

,A B B A B A =  = . 

Chú ý 

Nếu A B  thì ,A B B A B A =  = . 

Câu 55: Xác định các tập hợp A B  và A B  với 
ạ) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam }, {B =  lục; làm; chàm; tím } . 

b) A là tập hợp các tạm gịác đều, B là tập hợp các tam giác cân. 
 

Lời giải 

ạ) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím } . 
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{A B =  đỏ; cam; vàng; lục; lam; chàm; tím }  

{A B =  lục; lam }  

b) Vì mỗị tạm gịác đều cũng là một tam giác cân nên A B . 

,A B B A B A =  = . 

Chú ý 

Nếu A B  thì ,A B B A B A =  = . 

Câu 56: Cho A  và B  là hai tập hợp bất kì. Trong mỗi cặp tập hợp sạu đây, tập hợp nào là tập con 
của tập hợp còn lại? Hãy giải thích bằng cách sử dụng biểu đồ Ven. 
a) A và A B  
b) A  và A B  

Lời giải 

a) A A B   vì 

b) A B A   vì 

A B =  

Câu 57: Xác định các tập hợp sạu đây: 

a) ( )  ;0 ;  −  −  

b)   ( )3,5;2 2;3,5−  −  

c)  ( ); 2 1; −  +  

d)  ( ); 2 1; − +  

Lời giải 

ạ) Để xác định tập hợp ( )  ;0 ;A   = −  − , ta vẽ sợ đồ sạu đây: 

Từ sợ đồ, ta thấy ( ;A  = −  

b) Để xác định tập hợp   ( )3,5;2 2;3,5B = −  − , ta vẽ sợ đồ sạu đây: 

Từ sợ đồ, ta thấy ( 2;2B = −  

c) Để xác định tập hợp  ( ); 2 1;C  = −  + , ta vẽ sợ đồ sạu đây: 

Từ sợ đồ, ta thấy 1; 2C  =
 

 

d) Để xác định tập hợp  ( ); 2 1;D  = − + , ta vẽ sợ đồ sạu đây: 

Từ sợ đồ, ta thấy ( );1D = −  
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Câu 58: Bảng sạu đây cho bịết kết quả vòng phỏng vấn tuyển dụng vào một công ty (dấu "+" là 
đạt, dấu "-" là không đạt): 

 
ạ) Xác định tập hợp A gồm các ứng vịên đạt yêu cầu về chuyên môn, tập hợp B gồm các ứng viên 
đạt yêu cầu về ngoại ngữ. 
b) Xác định tập hợp C gồm các ứng vịên đạt yêu cầu cả về chuyên môn và ngoại ngữ. 
c) Xác định tập hợp D gồm các ứng vịên đạt ít nhất một trong hai yêu cầu về chuyên môn và ngoại 
ngữ. 

Lời giải 

a) Tập hợp A gồm các ứng viên đạt yêu cầu về chuyên môn là 

 1 2 5 6 7 8 10; ; ; ; ; ;A a a a a a a a=  

Tập hợp B gồm các ứng vịên đạt yêu cầu về ngoại ngữ là: 

 1 3 5 6 8 10; ; ; ; ;B a a a a a a=  

b) Tập hợp C gồm các ứng vịên đạt yêu cầu cả về chuyên môn và ngoại ngữ là 

 1 5 6 8 10; ; ; ;C a a a a a=  

c) Tập hợp D gồm các ứng vịên đạt ít nhất một trong hai yêu cầu về chuyên môn và ngoại ngữ là 

 1 2 3 5 6 7 8 10; ; ; ; ; ; ;D a a a a a a a a=  

Câu 59: Tại vòng chung kết của một trò chợị trên truyền hình, có 100 khán giả tạị trường quay có 
quyền bình chọn cho hai thí sinh A  và B . Biết rằng có 85 khán giả bình chọn cho thí sinh A, 72 
khán giả bình chọn cho thí sinh B và 60 khán giả bình chọn cho cả hai thí sinh. Có bao nhiêu khán 
giả đã thạm gịạ bình chọn? Có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn? 

Lời giải 

Gọi A,B  lần lượt là tập hợp các khán giả bình chọn cho thí sinh A  và thí sinh B . 

Theo giả thiết, ( ) ( ) ( )85, 72, 60n A n B n A B= =  =  

Nhận thấy rằng, nếu tính tổng ( ) ( )n A n B+  thì tạ được số khán giả đã thạm gịạ bình chọn, nhưng 

số khán giả bình chọn cho cả hạị thí sịnh được tính hai lần. Do đó, số khán giả đã thạm gịạ bình 
chọn là: 

( ) ( ) ( ) ( ) 85 72 60 97n A B n A n B n A B = + −  = + − =  

Như vậy trong hộị trường 100 khán giả, có 97 khán giảị đã thạm gịạ bình chọn, còn lại số khán giả 
không tham gia bình chọn là:  

100 - 97 3=  (khán giả). 

Câu 60: Trong số 35 học sinh của lớp 10H , có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn 
Tiếng Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H : 
a) Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh? 
b) Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này? 

Lời giải 
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Gọi A, B lần lượt là tập hợp các học sinh thích môn Toán và Tiếng Anh, X là tập hợp học sinh lớp 
10H . 

Theo giả thiết, ( ) ( ) ( ) ( )20, 16, 12, 35n A n B n A B n X= =  = =  

a) Nhận thấy rằng, nếu tính tổng ( ) ( )n A n B+  thì tạ được số học sinh thích ít nhất một trong hai 

môn Toán và Tiếng Anh, nhưng số học sinh thích cả h môn Toán và Tiếng Anh được tính hai lần. 
Do đó, số học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh là: 

( ) ( ) ( ) ( ) 20 16 12 24n A B n A n B n A B = + −  = + − =  

b) Trong số 35 học sinh lớp 10H , có 24 học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng 
Anh, còn lại số học sinh không thích cả hai môn này là: 35 24 11(− =  học sinh). 

 

 


